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Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ cơ sở
Công ty Cổ phần Huy Phát Hưng Yên
- Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Trung Huy
- Sinh ngày 11/9/1983                 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 001083005156         Ngày cấp: 03/12/2014    Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0904 384 911 ; Fax: ………………..; E-mail: .......................
- Giấy chứng nhận đầu tư số: 8472737484 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/5/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 27/6/2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0901010067 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 14/4/2017, cấp đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 19/5/2020.
- Vị trí khu đất thực hiện dự án: Dự án “Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát” của Công ty Cổ phần Huy Phát Hưng Yên được thực hiện tại lô đất số L3, KCN Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam với diện tích đất sử dụng là 7.067 m2. Vị trí tiếp giáp của khu đất thực hiện dự án thể hiện cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp với hàng rào KCN;

+ Phía Nam: Giáp với đường trục chính KCN, đường RD-01;


+ Phía Đông: Giáp với lô đất kỹ thuật;


+ Phía Tây: Giáp với dự án liền kề + Nhà máy nước Dị Sử.
Bảng 1.1: Bảng toạ độ mốc ranh giới khu đất thực hiện dự án
	Điểm 
	X (m)
	Y (m)

	1
	2314300
	560104

	2
	2314388
	560135

	3
	2314396
	560151

	4
	2314427
	560133

	5
	2314435
	560147

	6
	2314413
	560194

	7
	2314282
	560153
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Hình 1.1. Hình ảnh vị trí khu đất thực hiện dự án
* Mối tương quan với các đối tượng:

- Các đối tượng tự nhiên:

+ Đường giao thông: Xung quanh và tiếp giáp với dự án có đường nội bộ RD-01 của KCN; KCN tiếp giáp với Quốc lộ 39.
+ Hệ thống sông suối, ao hồ:
Qua khu vực thị xã Mỹ Hào có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, Sông Cửu An và các tuyến sông nội đồng của Huyện gồm sông Bần Vũ Xá (15km), kênh Trần Thành Ngọ (7,25km) và sông Cầu Lường giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đời sống trong thị xã, đồng thời bồi đắp phù sa hàng năm. Nước thải của dự án được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn sau đó được theo tuyến kênh nội đồng đổ vào kênh Trần Thành Ngọ sau đó ra sông Bắc Hưng Hải.
- Hệ thống đồi núi, khu bảo tồn:

Công ty hoạt động trên diện tích đất bằng phẳng. Quanh khu vực của Công ty không có đồi núi hay khu bảo tồn nào cần phải bảo vệ.

- Các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội:

Khu công nghiệp nằm gần khu dân cư, các doanh nghiệp trong và ngoài KCN; khu đất thực hiện dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 0,1km (tổ dân phố Thứa).

- Hiện trạng khu đất thực hiện dự án:

Hiện tại Công ty Cổ phần Huy Phát Hưng Yên đã tiến hành xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình: Nhà xưởng sản xuất, nhà xưởng cho thuê, hệ thống sân đường, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải... trên phần diện tích 7076 m2.
1.2. Tên cơ sở
Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát
- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô đất số L3, khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2579/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên.
- Giấy phép xây dựng số 02/GPXD do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05 tháng 01 năm 2018.
- Quy mô của cơ sở:

+ Loại hình của dự án là sản xuất vải dệt nhuộm và vải in hoa
+ Tổng mức đầu tư là: 41.000.000.000 (bốn mươi mốt tỷ) đồng, nên dự án thuộc nhóm C theo Luật Đầu tư công.

+ Mục tiêu sản xuất của dự án là Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vải dệt nhuộm và in hoa trên vải; cho thuê nhà xưởng, nhà kho; Quy mô công suất của dự án là sản xuất vải dệt nhuộm quy mô 2.000.000 m/năm (tương đương với 4.280.000 m2/năm), sản xuất vải in hoa quy mô 1.000.000 m/năm (tương đương 2.140.000 m2/năm), nhà xưởng, nhà kho cho thuê 1.000 m2, dự án thuộc cột 5, mục 5, phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Do dự án được thực hiện tại lô đất số L3, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (yếu tố nhạy cảm về môi trường) nên cơ sở có tiêu chí môi trường như dự án nhóm II theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
* Công suất theo đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư

- Sản xuất vải dệt nhuộm quy mô 2.000.000 m/năm (tương đương với 4.280.000 m2/năm);
- Sản xuất vải in hoa quy mô 1.000.000 m/năm (tương đương 2.140.000 m2/năm)

- Cho thuê nhà xưởng, nhà kho quy mô 1.000 m2
* Công suất sản xuất hiện tại

Hiện tại công suất sản xuất vải dệt nhuộm, vải in hoa của dự án đạt khoảng 50% công suất so với đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư, còn mục tiêu cho thuê nhà xưởng thì chủ dự án đã tiến hành cho thuê đạt 100% công suất. Quy mô công suất hiện tại được thể hiện chi tiết như sau:
- Sản xuất vải dệt nhuộm quy mô 1.000.000 m/năm (tương đương với 2.140.000 m2/năm);

- Sản xuất vải in hoa quy mô 500.000 m/năm (tương đương 1.070.000 m2/năm)

- Cho thuê nhà xưởng, nhà kho quy mô 1.000 m2
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
a. Công nghệ sản xuất vải dệt nhuộm, vải in hoa
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Hình 1.2. Quy trình nhuộm vải và in hoa

Nhập nguyên liệu sợi

Nguyên liệu dự án sử dụng trong quá trình sản xuất là các cuộn sợi Pliephe và sợi PE có đường kính 25cm/cuộn, mỗi cuộn sợi có khối lượng 3-6 kg/cuộn, sau khi nhập về nhà máy sẽ được các cán bộ công nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng số lượng, chủng loại. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được gửi lại đơn vị cung ứng. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được nhân viên vận chuyển vào kho chứa nguyên, vật liệu.

Dệt
Tại công đoạn này, quá trình dệt vải được tiến hành bằng máy móc để kết hợp các sợi ngang và sợi dọc tạo thành tấm vải. Sau khi dệt sợi sẽ tạo thành Vải mộc có kích thước chiều rộng khoảng 1,5-2,14 m, còn chiều dài thì phụ thuộc vào mỗi đơn hàng.  Máy dệt được dự án sử dụng là máy dệt nước,  trong máy dệt có hệ thống phun tia nước lên các sợi dệt, mục đích giúp cho các sợi dệt được làm ướt làm giảm lượng bụi sợi chỉ phát sinh. Công đoạn dệt có thể phát sinh ra bụi, nước thải, xơ sợi. Bên cạnh đó, công đoạn dệt còn phát sinh ra tiếng ồn.

Xử lý bề mặt (Giặt)

Vải mộc sau khi dệt được xử lý bề mặt bằng công đoạn giặt với hóa chất là dung dịch kiềm (NaOH). Công đoạn giặt và nhuộm đều diễn ra trong 1 máy, nên trong công đoạn giặt gọi là máy giặt, và trong công đoạn nhuộm gọi là máy nhuộm. Quá trình này được thực hiện để loại bỏ tạp chất, bụi bẩn trước khi sang quá trình nhuộm màu. Công đoạn này phát sinh ra nước thải, kiềm (NaOH) dư. Sau công đoạn xử lý bề mặt, tùy vào mục đích sản xuất của dự án mà vải mộc được chuyển đi các khu vực khác nhau. Lượng nước sử dụng cho công đoạn giặt này dao động trong khoảng 150-300 lít/mẻ/máy, tùy thuộc vào thể tích mỗi máy nhuộm.
* Với mục tiêu sản xuất vải dệt nhuộm:

Vải mộc được đưa sang hệ thống máy nhuộm:

Pha thuốc nhuộm:

Thuốc nhuộm và chất trợ nhuộm trong kho chứa hóa chất được cân đo tỉ lệ theo công thức. Lượng hóa chất này sẽ được cho vào hệ thống bình khuấy trộn hóa chất tự động có nắp đậy và van khóa dẫn sang máy nhuộm. Dung dịch thuốc nhuộm và chất trợ nhuộm sau khi trộn đều sẽ được bơm sang hệ thống máy nhuộm. Lượng nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm phụ thuộc vào thể tích máy nhuộm, lượng nước này dao động từ 30-60 lít/mẻ nhuộm/máy. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ nhuộm nên lượng nước này vào khoảng 120-240 lít/ngày/máy.

Dự án sẽ tiến hành sục rửa bình pha thuốc nhuộm khi thực hiện nhuộm 2 loại màu khác nhau. Lượng nước sục rửa trung bình khoảng 300 lít/lần/máy.

Dự án không bố trí phòng thí nghiệm. Quá trình nhuộm thử sản phẩm được tiến hành ngay tại xưởng sản xuất bằng cách nhúng môt lượng sợi chỉ nhỏ vào trong cốc thuốc nhuộm dung tích 500ml để kiểm tra ngoại quan màu sắc sản phẩm. Nên lượng nước sử dụng cho quá trình nhuộm thử sản phẩm rất nhỏ, không đáng kể.

Nhuộm

Đây là công đoạn quan trọng nhất, vì nó quyết định màu sắc và chất lượng của sản phẩm. Tại công đoạn này, các cán bộ công nhân viên sẽ tiến hành nạp nguyên liệu là vải sợi và các hóa chất nhuộm vào các máy nhuộm Jet và máy nhuộm Jigger. Dung dịch nước nhuộm sẽ được phun từ dưới giá lên cao để có thể thấm đều và liên tục vào vải sợi. Dự án tiến hành nhuộm theo mẻ, mỗi mẻ được thực hiện trong vòng 2,5-3 h. Nhiệt độ của máy nhuộm được điều chỉnh tăng dần, lên đến 135oC trong vòng 30 phút đầu (Cứ tăng dần 2oC/phút), sau đó sẽ được hạ nhiệt, giảm xuống 85oC trong vòng 2h kế tiếp, là kết thúc quá trình nhuộm. Nước sử dụng cho công đoạn nhuộm là nước sạch, dao động trong khoảng 150-3000 lít/mẻ/máy tùy thuộc vào thể tích của máy nhuộm. 

Nguồn cấp nhiệt cho máy nhuộm là từ hệ thống cấp hơi nước nóng của lò hơi.

Trong quá trình nhuộm, dự án sử dụng các loại hóa chất như: Thuốc nhuộm hoạt tính và các chất phụ trợ (CH3COOH, chất làm mềm, chất làm trắng). Với công nghệ nhuộm dự án dự kiến sử dụng thì lượng thuốc nhuộm được hấp thụ vào sản phẩm lên tới trên 95%.

Quá trình nhuộm được chia làm 4 giai đoạn:

+ Các hạt thuốc nhuộm khuếch tán từ dung dịch đến bề mặt ngoài vải sợi.
+ Các hạt thuốc nhuộm được hấp thụ lên bề mặt ngoài vải sợi.

+ Các hạt thuốc nhuộm, khuếch tán từ mặt ngoài vào sâu trong lõi vải sợi theo các mao quản.

+ Thực hiện liên kết bám dính vào vải sợi.

Trong 4 giai đoạn trên, giai đoạn 3 là giai đoạn diễn ra chậm nhất, nó quyết định tốc độ nhuộm.

Sau khi nhuộm xong, công nhân không tiến hành mở nắp lấy sản phẩm ra ngay mà phải đợi đến khi nhiệt độ máy nhuộm hạ xuống còn 80oC, chốt an toàn mới tự động bật, công nhân mới có thể tiến hành mở nắp để kiểm tra sản phẩm. Nếu sản phẩm chưa đạt yêu cầu thì sẽ được bổ sung thêm thuốc nhuộm để nhuộm tiếp. Còn nếu sản phẩm đạt yêu cầu thì sẽ được thực hiện tiếp công đoạn giặt.

- Giặt

Máy nhuộm dự án sử dụng là loại nồi nhuộm kín, có thể thực hiện cả hai chức năng nhuộm và giặt luôn trong máy. Sau khi xả hết nước nhuộm ra, nước sạch sẽ được bơm vào để tiến hành công đoạn giặt. Lượng nước sử dụng này dao động trong khoảng 150-300 lít/ mẻ/máy tùy thuộc vào thể tích của máy giặt. Nhiệt độ trong máy giặt qua các mẻ giặt sẽ giảm từ 80oC xuống khoảng 45oC. Sau khoảng 2 lần giặt, sản phẩm sẽ được hệ thống cặp trục ép ép bớt lượng nước dư rồi chuyển sang khu vực vắt, sấy. Quá trình này sẽ làm phát sinh nước thải.

- Vắt, sấy

Sau khi giặt xong, sản phẩm được chuyển sang công đoạn vắt, sấy. Trước khi sấy khô vải đã giặt, người ta thường tách nước bằng máy vắt li tâm để vắt kiệt nước và sấy khô bằng máy sấy chuyên dụng (máy sấy sử dụng nhiệt gián tiếp của lò dầu tải nhiệt để tiến hành sấy sản phẩm). Vải sau khi sấy khô được chạy qua một máy kiểm tra để xác định vải có đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu về màu sắc, tính đồng nhất hay không. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa đi đóng gói xuất kho.

* Với mục tiêu sản xuất vải in hoa:

Vải mộc sau khi được xử lý bề mặt (Giặt) được đưa sang công đoạn vắt, sấy để vắt kiệt nước và sấy khô trước khi đưa sang công đoạn in hoa. Công đoạn sấy khô được thực hiện nhằm ngăn hiện tượng nhòe màu in khi vải đi qua trục dẫn.

In hoa

Máy in hoa được sử dụng  trong dự án là máy in lưới, kiểu dáng và màu sắc tùy thuộc vào mỗi đơn hàng. Với mỗi loại sản phẩm sẽ có khung in lưới tương ứng. Công nghệ in lưới hoạt động theo nguyên lý chỉ một phần mực in được thấm qua lưới in, in lên vải, còn các mắt lưới còn lại được bịt kín. Cứ lần lượt các màu sắc khác nhau được in lên vải để tạo hình sản phẩm vải in hoa. Công nghệ in này sử dụng mực in trực tiếp sau khi nhập về dự án nên không có công đoạn pha loãng mực in. Vì vậy, công đoạn in này sẽ làm phát sinh mực in thải với lượng rất nhỏ, không đáng kể. Kết thúc quá trình in, công nhân sẽ tiến hành vệ sinh băng tải, lưới in của máy in bằng nước sạch. Vải sau khi in hoa sẽ sấy khô gián tiếp bằng hơi nước nóng từ lò hơi tại khu vực máy in hoa và chạy qua một máy kiểm tra xác định vải có đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về màu sắc, tính đồng nhất hay không. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa đi đóng gói xuất kho.
b. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi


Đối với mục tiêu cho thuê nhà xưởng, kho bãi thì chủ dự án cho thuê với diện tích 1.000 m2 đối với các đơn vị sử dụng vào việc lưu giữ hàng hóa, không cho các đơn vị sản xuất vào thuê nhà xưởng, kho bãi nên quá trình cho thuê nhà xưởng hầu như không gây ra các tác động xấu đến môi trường, công nhân làm việc tại dự án cũng như các dự án xung quanh. Hiện tại chủ dự án đang cho 01 đơn vị tiến hành thuê nhà xưởng để lưu giữ hàng hóa hóa chất với số lượng cán bộ công nhân làm việc tại dự án là 04 người.
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm đầu ra của dự án là vải dệt nhuộm, vải in hoa và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 1.2: Bảng tổng hợp sản phẩm đầu ra của dự án
	STT
	Tên sản phẩm
	Chiều dài
	Diện tích

	
	
	Công suất hiện tại
	Công suất ổn định
	Công suất hiện tại
	Công suất ổn định

	1
	Vải dệt nhuộm
	1.000.000 m/năm tương đương với 170,44 tấn/năm
	2.000.000 m/năm tương đương với 340,88 tấn/năm
	2.140.000 m2/năm
	4.280.000 m2/năm 

	2
	Vải in hoa
	500.000 m/năm tương đương với 76,200 tấn/năm
	1.000.000 m/năm tương đương với 152,4 tấn/năm
	1.070.000 m2/năm
	2.140.000 m2/năm

	Tổng
	1.500.000 m/năm tương đương với 246,640 tấn/năm
	3.000.000 m/năm tương đương với 493,280 tấn/năm
	3.210.000 m2/năm
	6.420.000 m2/năm


1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu
Hiện tại để sản xuất vải dệt nhuộm, vải in hoa thì chủ dự án nhập vải mộc về tiến hành giặt, nhuộm và in hoa tạo thành sản phẩm vải dệt nhuộm và vải in hoa. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, chủ dự án tiến hành lắp đặt các máy dệt nước để tiến hành dệt vải sau đó mới tiến hành giặt, nhuộm và in hoa nên nguyên vật liệu phục vụ quá trình hoạt động hiện tại của dự án và giai đoạn hoạt động ổn định được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 1.3: Bảng danh mục nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ quá trình hoạt động của dự án
	TT
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn gốc

	
	
	
	Hiện tại
	Hoạt động ổn định
	

	1
	Sợi nguyên liệu Pliephe và PE
	Kg/năm
	-
	450.500
	Việt Nam

	2
	Vải mộc
	Kg/năm
	225.000
	-
	

	2
	Axit CH3COOH
	Kg/năm
	3.000
	6.000
	Việt Nam

	3
	NaOH
	Kg/năm
	6.000
	12.000
	Việt Nam

	4
	Muối (Na2SO4)
	Kg/năm
	6.000
	12.000
	Việt Nam

	5
	Thuốc nhuộm
	Binder EFL
	Kg/năm
	11.250
	22.500
	Nhập khẩu

	
	
	Chướng nở PTE-1
	Kg/năm
	5.625
	11.250
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect yellow PG
	Kg/năm
	840
	1.680
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Orange 2GL
	Kg/năm
	960
	1.920
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Scarlet F2G
	Kg/năm
	450
	900
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Red BWSO
	Kg/năm
	570
	1.140
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Rose FR
	Kg/năm
	90
	180
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Blue 4 BL
	Kg/năm
	396
	792
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirect Brown GTL
	Kg/năm
	1.125
	2.250
	Trung Quốc

	
	
	ModerDirectBlack VSF600
	Kg/năm
	1.410
	2.820
	Trung Quốc

	7
	Mực in: Thành phần chính:

1, Pigment màu;

2, Pigment độn (màu trắng);

3, Chất tạo màng: Dầu, nhựa; 

4, Chất phụ gia: Chất tăng, giảm độ bóng, chất làm khô.
	Kg/năm
	1.500
	3.000
	Trung Quốc

	8
	Than đá + Củi (than chiếm 3,2% khối lượng, củi chiếm 96,8% khối lượng)
	Tấn/năm
	1860
	3060
	Việt Nam

	9
	NaOH dùng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, lò dầu truyền nhiệt
	Kg/năm
	600
	900
	Việt Nam


* Đặc tính của một số loại thuốc nhuộm, hóa chất tại dự án:

- Đặc tính của thuốc nhuộm

Các thuốc nhuộm được sử dụng trong dự án đều là thuốc nhuộm hoạt tính. Thuốc nhuộm hoạt tính là những hợp chất màu trong phân tử của chúng có chứa các nhóm nguyên tử có thể thực hiện liên kết cộng hóa trị với vật liệu nên độ bền màu cao. Thuốc nhuộm hoạt tính có công thức tổng quát: S-R-T-X.


+/S- Nhóm tạo cho phân tử có độ hòa tan cần thiết trong nước, chủ yếu là các nhóm: -SO3Na; -COONa; -SO2CH3.


+/R- Nhóm quyết định về màu sắc, về độ bền màu với ánh sáng và cũng có tác động đến các chỉ tiêu về độ bền màu khác. Những gốc màu này là các hợp chất Azo (-N=N), axit chứa kim loại.


+/T-X – Nhóm hoạt tính có cấu tạo khác nhau, được đưa vào các hệ thống mang màu khác nhau.


X- Nguyên tử (hay nhóm) phản ứng trong điều kiện nhuộm nó sẽ tách khỏi phân tử thuốc nhuộm, tạo khả năng cho thuốc nhuộm thực hiện phản ứng hóa học với xơ. X không ảnh hưởng gì đến màu sắc nhưng đôi khi cũng có ảnh hưởng đến độ hòa tan của thuốc nhuộm. Những nguyên tử này thường là –Cl, -SO2, -OSO¬3H.


T-Nhóm mang nguyên tử (hay nhóm) phản ứng, làm nhiệm vụ liên kết giữa thuốc nhuộm với xơ có ảnh hưởng quyết định đến độ bền liên kết, trước hết là độ bền màu của thuốc nhuộm hoạt tính với xơ là phản ứng nucleophin, nhóm T sẽ đóng vai trò quyết định tốc độ phản ứng.


Đặc tính căn bản của thuốc nhuộm hoạt tính:


+/Thuốc nhuộm hoạt tính là thuốc nhuộm anion, được sử dụng để nhuộm sợi cellulose, protein.


+/ Thuốc nhuộm hoạt tính liên kết với chuỗi polymer của xơ sợi bằng liên kết cộng hóa trị, trở thành một phần của cấu trúc xơ sợi không thể tách rời, nên độ bền màu rất cao.


+/Thuốc nhuộm hoạt tính có thể hòa tan trong nước.


+/Sản phẩm được nhuộm thuốc nhuộm hoạt tính có độ bền ánh sáng cao do có cấu trúc phân tử với sự sắp xếp electron ổn định.

- Đặc tính cơ bản của mực in sử dụng tại dự án:

Mực in dự án sử dụng là loại mực in gốc nước với thành phần của mực in dùng cho máy in lưới bao gồm Pigment, chất tạo màng và chất phụ gia. Tỷ lệ của các thành phần cũng phụ thuộc vào chất liệu vải. Tại dự án sử dụng loại mực in gốc nước đã được pha sẵn đầy đủ thành phần, dự án không tiến hành pha mực in tại dự án.
+ Pigmet hữu cơ: là những hợp chất có khả năng tạo màu cho các vật khác, trong công thức hóa học có chứa một hay nhiều nhóm azo (N=N-), màu sắc rất phong phú, màu sắc phụ thuộc vào số lượng và vị trí các nhóm thế cho hoặc nhận điện tử.

+ Chất tạo màng:  bao gồm dầu, nhựa.
 Dầu: bao gồm dầu lanh, dầu alkit oli, dầu khoáng. Dầu lanh thuộc loại dầu thực vật khô, thành phần bao gồm: axit linolenic 44-61%; axit linolic & oleic :15-30%, axit panmitic &stearic 45-60%. Dầu alkit oli: là polieste, có phân tử lượng lớn và chứa nhiều gốc axit béo hơn so với dầu thực vật ban đầu. Dầu khoáng: là những hydrocacbon dạng mạch thẳng và mạch vòng.

Nhựa: nhựa alkit cũng là dạng polieste giống như dầu alkit oli nhưng có phân tử lượng lớn hơn, trong quá trình điều chế mực in, người ta thường sử dụng 2 loại mực liên kết là  D-1600 và D-4100.
+ Các chất phụ gia: Chất làm khô xúc tiến sự khô oxy hóa, dầu pha mực, điều chỉnh độ nhớt, độ dính trạng thái lưu biến của nhựa, chất chống dính: Tạo sự se mặt màng mực in nhanh.
Trong ngành in vải sử dụng mực nước phổ biến nhất, trong đó người ta chia thành 2 loại là: Bóng dẻo và Hàng nước. Bóng dẻo thường là mực tạo bề mặt gồ lên trên vải còn Hàng nước là mực thấm xuống nền vải. Mực in dự án sử dụng là loại Hàng nước.
b. Nhu cầu về điện, nước của dự án
* Nhu cầu về điện:


Trong quá trình hoạt động của dự án, điện được sử dụng quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị, hoạt động chiếu sáng, phục vụ trong các hoạt động văn phòng… với tổng lượng điện sử dụng hiện tại cho quá trình hoạt động của dự án khoảng 355.000 kwh/năm. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì lượng điện sử dụng cho quá trình hoạt động ổn định của dự án vào khoảng 710.000 kwh/năm.
* Nhu cầu về nước:

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân
+ Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt hiện tại của dự án

Hiện tại tổng số lượng công nhân làm việc tại dự án là 12 người, số lượng công nhân làm việc tại dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi là 4 người lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt theo hoạt động thực tế của dự án là 80 lít/người/ngày. Vậy nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt hiện tại của dự án là: 16 x 80/1000= 1,28 (m3/ngày, đêm).

+ Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt khi dự án hoạt động ổn định

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì lượng công nhân tối đa dự án tuyển dụng thêm là khoảng 12 người qua đó nâng tổng số lượng công nhân làm việc tại dự án, dự án vào thuê nhà xưởng, kho bãi lên 28 người. Do đó lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 2,24 m3/ngày.
- Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình sản xuất
+ Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất hiện tại của dự án
·  Nước sử dụng cho công đoạn xử lý bề mặt (Giặt): Lượng nước sử dụng này dao động trong khoảng từ 150 -600 lít /mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích máy giặt. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ thì lượng nước này dao động vào khoảng 600-2400 lít/máy/ngày. Với số lượng 10 máy giặt hiện tại lắp đặt tại dự án thì lượng nước sử dụng cho công đoạn giặt này khoảng 15.000 lít/ngày (tương đương 15m3/ngày);

·  Nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm, hóa chất: Lượng nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm phụ thuộc vào thể tích của máy nhuộm, lượng nước này dao động từ 30 - 60 lít/mẻ nhuộm/máy. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ nhuộm nên lượng nước này vào khoảng 120 – 240 lít/ngày/máy. Với số lượng máy nhuộm hiện tại lắp đặt tại dự án là 10 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm vào khoảng 1800 lít/ngày (tương đương 1,8 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho công đoạn sục rửa bình pha thuốc nhuộm: Dự án tiến hành sục rửa bình pha thuốc nhuộm khi thực hiện nhuộm 2 loại màu khác nhau. Lượng nước sục rửa trung bình khoảng 300 lit/lần/máy. Với tần suất sục rửa là 1 tuần/lần và với số lượng máy nhuộm hiện đang lắp đặt tại dự án là 10 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn sục rửa máy nhuộm vào khoảng 3000 lít/tuần tương đương với 500 lít/ngày.
·  Nước sử dụng cho công đoạn nhuộm: Lượng nước sử dụng này dao động trong khoảng từ 150-600 lít/mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích máy nhuộm. Một ngày dự án thực hiện được khoảng 4 mẻ nên lượng nước này vào khoảng 600-2400 lít/ngày/máy. Với số máy nhuộm hiện đang lắp đặt tại dự án là 10 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn nhuộm hiện tại vào khoảng 15.000 lít/ngày (tương đương 15 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho công đoạn giặt sau nhuộm: Dự án tiến hành giặt 2 lần với khoảng từ 150-600 lít nước/mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích của máy giặt. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ, tính cho 2 lần giặt thì lượng nước giặt này khoảng 1200-4800 lít /ngày/máy. Với số lượng máy giặt hiện tại đang lắp tại dự án là 10 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn giặt hiện tại vào khoảng 30.000 lít/ngày (tương đương 30 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho quá trình vệ sinh băng tải, lưới in của máy in: Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sử dụng nước sạch để tiến hành vệ sinh băng tải, lưới in của máy in trong quá trình in sản phẩm với lượng nước sử dụng là 1m3/ngày.
·  Nước sử dụng cho quá trình hoạt động của lò hơi: Hiện tại chủ dự án lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 5 tấn hoạt động và 01 lò hơi 6 tấn dự phòng) để cấp hơi nước nóng cho quá trình nhuộm. Nước sạch được cấp cho lò hơi để lò hơi chuyển từ thể lỏng sang thể hơi cấp nhiệt gián tiếp cho các công đoạn nhuộm, sấy sau đó hơi nước được tuần hoàn trở lại lò hơi. Trong quá trình hoạt động của lò hơi thì có một lượng hơi nước tiêu hao do bay hơi ra ngoài nên chủ dự án bổ sung lượng nước tiêu hao với lượng bổ sung theo thực tế hoạt động của dự án vào khoảng 8 m3/ngày.
·  Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi: Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng nước sạch và NaOH cấp vào bể hấp thụ của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi với lượng nước cấp ban đầu vào bể là 10m3. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lượng NaOH, lượng nước tiêu hao do bay hơi thường xuyên với lượng bổ sung vào khoảng 0,5 m3/ngày. Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án thường xuyên cho nạo vét thu gom cặn lắng dưới đáy bể hấp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án tiến hành thay thế, thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ là khoảng 10m3/lần.
·  Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt: Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng nước sạch và NaOH cấp vào bể hấp thụ của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với lượng nước cấp ban đầu vào bể là 4,8m3. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lượng NaOH, lượng nước tiêu hao do bay hơi thường xuyên với lượng bổ sung vào khoảng 0,3 m3/ngày. Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án thường xuyên cho nạo vét thu gom cặn lắng dưới đáy bể hấp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án tiến hành thay thế, thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ là khoảng 4,8m3/lần.
+ Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất khi dự án hoạt động ổn định
·  Nước sử dụng cho công đoạn dệt nước: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì dự án lắp đặt 40 máy dệt nước, lượng nước bổ sung cho máy dệt nước để làm ướt sợi dệt ước khoảng 50 lít/máy/ngày. Với lượng máy dệt nước sử dụng tại dự án là 40 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn dệt ước tính vào khoảng 2000 lít/ngày (tương đương 2 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho công đoạn xử lý bề mặt (Giặt): Lượng nước sử dụng này dao động trong khoảng từ 150 -600 lít /mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích máy giặt. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ thì lượng nước này dao động vào khoảng 600-2400 lít/máy/ngày. Với số lượng 15 máy giặt lắp đặt tại dự án khi dự án hoạt động ổn định thì lượng nước sử dụng cho công đoạn giặt khi dự án đi vào hoạt động ổn định ước khoảng 22.500 lít/ngày (tương đương 22,5m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm, hóa chất: Lượng nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm phụ thuộc vào thể tích của máy nhuộm, lượng nước này dao động từ 30 - 60 lít/mẻ nhuộm/máy. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ nhuộm nên lượng nước này vào khoảng 120 – 240 lít/ngày/máy. Với số lượng máy nhuộm lắp đặt tại dự án khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 15 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm khi dự án đi vào hoạt động ổn định vào khoảng 2700 lít/ngày (tương đương 2,7 m3/ngày).

·  Nước sử dụng cho công đoạn sục rửa bình pha thuốc nhuộm: Dự án tiến hành sục rửa bình pha thuốc nhuộm khi thực hiện nhuộm 2 loại màu khác nhau. Lượng nước sục rửa trung bình khoảng 300 lit/lần/máy. Với tần suất sục rửa là 1 tuần/lần và với số lượng máy nhuộm lắp đặt tại dự án khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 15 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn sục rửa máy nhuộm vào khoảng 4500 lít/tuần tương đương với 750 lít/ngày.
·  Nước sử dụng cho công đoạn nhuộm: Lượng nước sử dụng này dao động trong khoảng từ 150-600 lít/mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích máy nhuộm. Một ngày dự án thực hiện được khoảng 4 mẻ nên lượng nước này vào khoảng 600-2400 lít/ngày/máy. Với số máy nhuộm lắp đặt tại dự án khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 15 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn nhuộm khi dự án đi vào hoạt động ổn định vào khoảng 22.500 lít/ngày (tương đương 22,5 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho công đoạn giặt sau nhuộm: Dự án tiến hành giặt 2 lần với khoảng từ 150-600 lít nước/mẻ/máy/ngày tùy thuộc vào thể tích của máy giặt. Một ngày dự án thực hiện khoảng 4 mẻ, tính cho 2 lần giặt thì lượng nước giặt này khoảng 1200-4800 lít /ngày/máy. Với số lượng máy giặt lắp đặt tại dự án khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 15 máy thì lượng nước sử dụng cho công đoạn giặt khi dự án đi vào hoạt động ổn định vào khoảng 45.000 lít/ngày (tương đương 45 m3/ngày).
·  Nước sử dụng cho quá trình vệ sinh băng tải, lưới in của máy in: Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sử dụng nước sạch để tiến hành vệ sinh băng tải, lưới in của máy in trong quá trình in sản phẩm với lượng nước sử dụng khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 3m3/ngày.
·  Nước sử dụng cho quá trình hoạt động của lò hơi: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì chủ dự án không tiến hành lắp đặt thêm lò hơi mới mà vẫn sử dụng 02 lò hơi đã lắp đặt (01 lò hơi 5 tấn hoạt động và 01 lò hơi 6 tấn dự phòng) để cấp hơi nước nóng cho quá trình nhuộm do công suất của lò hơi vẫn đáp ứng nhu cầu cấp hơi nước cho quá trình hoạt động ổn định của dự án. Nước sạch được cấp cho lò hơi để lò hơi chuyển từ thể lỏng sang thể hơi cấp nhiệt gián tiếp cho các công đoạn nhuộm, sấy sau đó hơi nước được tuần hoàn trở lại lò hơi. Trong quá trình hoạt động của lò hơi thì có một lượng hơi nước tiêu hao do bay hơi ra ngoài nên chủ dự án bổ sung lượng nước tiêu hao với lượng bổ sung theo thực tế hoạt động của dự án vào khoảng 12 m3/ngày.
·  Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi: Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng nước sạch và NaOH cấp vào bể hấp thụ của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi với lượng nước cấp ban đầu vào bể là 10m3. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lượng NaOH, lượng nước tiêu hao do bay hơi thường xuyên với lượng bổ sung vào khoảng 0,5 m3/ngày. Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án thường xuyên cho nạo vét thu gom cặn lắng dưới đáy bể háp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án tiến hành thay thế, thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ là khoảng 10m3/lần.
·  Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt: Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng nước sạch và NaOH cấp vào bể hấp thụ của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với lượng nước cấp ban đầu vào bể là 4,8m3. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng và bổ sung lượng NaOH, lượng nước tiêu hao do bay hơi thường xuyên với lượng bổ sung vào khoảng 0,3 m3/ngày. Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án thường xuyên cho nạo vét thu gom cặn lắng dưới đáy bể hấp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án tiến hành thay thế, thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể hấp thụ với lượng thay thế, thải bỏ là khoảng 4,8m3/lần.

- Nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây, rửa đường

Trong quá trình hoạt động, dự án sử dụng nước để tưới cây, rửa đường với lượng sử dụng vào khoảng 2m3/ngày.

- Nước cấp cho công tác PCCC: Đối với nước cho công tác cấp nước cho PCCC được dự trữ trong các bể và chỉ sử dụng khi có sự cố.

Nhu cầu tiêu thụ điện, nước của dự án trong giai đoạn hiện tại và khi dự án đi vào hoạt động ổn định được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:
Bảng 1.4: Nhu cầu tiêu thụ điện, nước của dự án
	STT
	Tên loại
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	
	Hiện tại
	Giai đoạn hoạt động ổn định

	1
	Điện
	Kwh/năm
	355.000
	710.000

	2
	Nhu cầu sử dụng nước
	m3/ngày
	75,38
	115,89

	2.1
	Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của dự án
	m3/ngày
	1,28
	2,24

	2.2
	Nước sử dụng cho công đoạn dệt nước
	m3/ngày
	-
	2

	2.3
	Nước sử dụng cho công đoạn xử lý bề mặt (Giặt)
	m3/ngày
	15
	22,5

	2.4
	Nước sử dụng cho công đoạn pha thuốc nhuộm, hóa chất
	m3/ngày
	1,8
	2,7

	2.5
	Nước sử dụng cho công đoạn sục rửa bình pha thuốc nhuộm
	m3/ngày
	0,5
	0,75

	2.6
	Nước sử dụng cho công đoạn nhuộm
	m3/ngày
	15
	22,5

	2.7
	Nước sử dụng cho công đoạn giặt sau nhuộm
	m3/ngày
	30
	45

	2.8
	Nước sử dụng cho quá trình vệ sinh băng tải, lưới in của máy in
	m3/ngày
	1
	3

	2.9
	Nước sử dụng cho lò hơi
	m3/ngày
	8
	12

	2.10
	Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
	m3/ngày
	0,5
	0,75

	2.11
	Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	m3/ngày
	0,3
	0,45

	2.12
	Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường
	m3/ngày
	2
	2

	13
	Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy (dự trữ trong bể và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn)


1.5. Thông tin khác về dự án

1.5.1. Hiện trạng, quy mô các hạng mục công trình, danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của cơ sở

a. Quy mô các hạng mục công trình


Hiện tại trên phần khu đất thực hiện dự án diện tích 7.067 m2 thì chủ dự án đã xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình như nhà xưởng, nhà điều hành, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý bụi, khí thải… Danh mục các công trình chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1.5: Diện tích các hạng mục công trình của Dự án

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Diện tích xây dựng
	Tình trạng

	I
	Hạng mục công trình chính

	1
	Nhà xưởng 01
	m2
	2390
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	2
	Nhà xưởng 02
	m2
	1071
	

	2
	Nhà văn phòng
	m2
	234
	

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ 

	1
	Chòi gác
	Cái
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	2
	Nhà lò hơi
	m2 
	240
	

	3
	Hệ thống đường giao thông, sân bãi
	Hệ thống
	01
	

	III
	Công trình bảo vệ môi trường

	1
	Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn
	Hệ thống
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	2
	Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất
	Hệ thống
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	3
	Bể tự hoại
	Bể
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	4
	Bể tách dầu mỡ
	Bể
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	5
	Bể điều tiết nước thải sản xuất
	Bể
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	6
	Hệ thống thu gom, thoát hơi nóng buồng sấy
	Hệ thống
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	7
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi
	Hệ thống
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	8
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	Hệ thống
	01
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	9
	Khu lưu giữ chất thải nguy hại
	m2
	15
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	10
	Khu lưu giữ chất thải thông thường
	m2
	15
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	11
	Khu lưu chứa tro, xỉ lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	m2
	50
	Đã xây dựng và hoạt động tốt


b. Máy móc thiết bị sử dụng cho quá trình hoạt động của cơ sở
Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1.6: Bảng dang mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của dự án

	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Tình trạng
	Xuất xứ

	
	
	
	Hiện tại
	Hoạt động ổn định
	
	
	

	1
	Máy nhuộm Jet (công suất nhuộm:12-54kg)
	Chiếc
	5
	5
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	2
	Máy nhuộm Jigger (công suất nhuộm 24-108 Kg)
	chiếc
	5
	10
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	3
	Máy vắt ly tâm
	Chiếc
	1
	2
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	4
	Máy sấy lô
	chiếc
	0
	2
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	5
	Máy In
	chiếc
	1
	3
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	6
	Máy dệt nước
	chiếc
	0
	40
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	7
	Máy căng kim
	chiếc
	1
	2
	2016
	Hoạt động tốt
	Đài Loan

	8
	Lò hơi (01 lò 5 tấn và 01 lò 6 tấn dự phòng)
	chiếc
	2
	2
	2016
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	9
	Lò dầu tải nhiệt
	chiếc
	1
	1
	2016
	Hoạt động tốt
	Việt Nam


1.5.2. Tiến độ thực hiện dự án

- Thực hiện các thủ tục hành chính từ tháng 05/2017 đến tháng 8/2017;

- Xây dựng một phần nhà xưởng và lắp đặt một phần máy móc, thiết bị đi vào hoạt động từ tháng 3/2019;

- Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động từ tháng 12/2021.
1.5.3. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án là 41.000.000.000 đồng. Trong đó:
- Vốn góp để thực hiện dự án: 40.000.000.000 đồng, chiếm 97,6% tổng vốn đầu tư của dự án.
1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện dự án của Công ty như sau:
Bảng 1.7: Bảng nhu cầu lao động của Dự án

	TT
	Bộ phận
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Hiện tại
	Giai đoạn hoạt động ổn định

	I
	Lao động gián tiếp 
	người
	03
	03

	1
	Giám đốc
	người
	01
	01

	2
	Nhân viên hành chính, kế toán
	người
	02
	02

	II
	Lao động trực tiếp
	người
	9
	21

	Tổng cộng
	người
	12
	24


- Công ty đảm bảo người lao động làm việc theo chế độ 01 ca 08 tiếng/ngày

- Công ty làm việc ngày 01 ca.

- Số ngày hoạt động trong năm: 300 ngày (01 tháng 25 ngày)

- Dự án tuyển lao động theo hình thức ký Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động phù hợp với các quy định của luật pháp. Công ty ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương, được đào tạo để phù hợp với những vị trí làm việc theo sự phân công của Giám đốc Dự án.
Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được là “Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ”; “Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm phát thải các bon để hướng tới mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” đến năm 2050”.


Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ “Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững”.

Dự án Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát của Công ty Cổ phần Huy Phát Hưng Yên được thực hiện tại khu đất số L3, KCN Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Dự án không tiến hành đầu tư riêng lẻ ngoài KCN, không khai thác nước ngầm cho quá trình hoạt động của dự án nên dự án của Công ty là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 489/QĐ-TTg và phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 611/QĐ-TTg.
KCN Dệt may Phố Nối đã lập báo cáo cấp GPMT cho dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Dệt may Phố Nối diện tích 121,6987 ha” và đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép môi trường số 699/GPMT-UBND ngày 04/4/2024 với các lĩnh vực thu hút đầu tư vào KCN: Sản phẩm dệt may; sản xuất hàng dệt khác, sản xuất dày, dép; các ngành công nghiệp nhẹ, may mặc, hàng tiêu dùng; công nghiệp cơ khí, hóa chất, điện máy, điện tử; công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm; dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước; dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. KCN đã đánh giá chi tiết tác động cũng như đưa ra các biện pháp bố trí, quy hoạch hợp lý các ngành nghề hoạt động trong KCN. Do đó với mục tiêu của dự án là sản xuất vải dệt nhuộm và in hoa trên vải; cho thuê nhà xưởng, nhà kho (loại hình của dự án thuộc loại hình dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại phụ lục II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, loại hình dự án tương tự với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dệt may được KCN thu hút theo giấy phép môi trường đã được cấp). Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực thu hút đầu tư vào KCN cũng như quy hoạch của KCN Dệt may Phố Nối.
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
* Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Dự án Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát của Công ty Cổ Phần Huy Phát Hưng Yên được thực hiện tại lô đất số L3, KCN Dệt may Phố Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023 cho thấy hiện trạng môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt trên địa bàn thị xã Mỹ Hào cụ thể như sau:

- Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: Trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã đã tổ chức lấy 306 mẫu không khí tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục đường giao thông (lấy mẫu tại 51 vị trí, tần suất 06 đợt/năm, thời gian thực hiện vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12). Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức tương đối tốt.  Giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm có xu hướng giảm hơn so với năm 2022.
Kết quả quan trắc, phân tích mẫu như sau: 100% mẫu đạt quy chuẩn đối với các thông số CO, NO2, SO2. Tại một số nút giao thông có giá trị thông số TSP vượt (từ 1,14 đến 1,69 lần) so với quy chuẩn so với QCVN 05-MT:2013/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh; một số vị trí có thông số tiếng ồn vượt (từ 1,001-1,13 lần) so với QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã lấy 684 mẫu nước mặt (tại 114 vị trí, tần suất 06 đợt/năm; thời gian thực hiện quan trắc tại hiện trường vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12) trên một số sông chính, sông nhánh, ao, hồ trên địa bàn tỉnh: Sông Hồng, sông Luộc, sông Điện Biên, sông Cửu An, sông Hòa Bình, hệ thống Bắc Hưng Hải...

Kết quả, các thông số: COD, BOD5, amoni, coliform... hầu hết vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1 – dùng cho mục đích tưới, tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; các thông số NO3-, Cd, Cu, Zn, Fe, CN-, Cl-, Pb, Cr6+, DDTs đều có giá trị nằm trong GHCP của Quy chuẩn hoặc thấp hơn nhiều lần so với GHCP của Quy chuẩn, Cụ thể:

+ Thông số pH: Giá trị pH vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 6,74 đến 8,85; 100% mẫu có giá trị pH nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP từ 5,5 đến 9).

+ Thông số DO: Giá trị DO vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,99 đến 7,09 mg/L; 63,74% mẫu có giá trị DO nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là ≥4 mg/L); 36,26 mẫu có giá trị DO nằm ngoài GHCP của Quy chuẩn (thấp hơn GHCP từ 1,003 đến 2,837 lần).

+ Thông số TSS: Giá trị TSS vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không phát hiện (<5 mg/L) đến 1.135 mg/L; 76,75% mẫu có giá trị TSS nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 50 mg/L); 23,25% mẫu có giá trị TSS vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 22,7 lần).

+ Thông số COD: Giá trị COD vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 15 đến 46,8 mg/L; 47,08% mẫu có giá trị COD nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 30 mg/L); 52,92% mẫu có giá trị COD vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,01 đến 1,56 lần).

+ Thông số BOD5: Giá trị BOD5 vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 7,1 đến 22,5 mg/L; 53,22% mẫu có giá trị BOD5 nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 15 mg/L); 46,78% mẫu có giá trị BOD5 vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,01 đến 1,5 lần).

+ Thông số NH4+: Giá trị NH4+ vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không phát hiện (<0,02 mg/L) đến 3,97 mg/L; 46,78% mẫu có giá trị NH4+ nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,9 mg/L); 53,22% mẫu có giá trị NH4+ vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,02 đến 4,41 lần).

+ Thông số NO2-: Giá trị NO2- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không phát hiện (<0,003 mg/L) đến 0,696 mg/L; 61,11% mẫu có giá trị NO2- nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,05 mg/L); 38,89% mẫu có giá trị NO2- vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,02 đến 13,92 lần).

+ Thông số PO43-: Giá trị PO43- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không phát hiện (<0,03 mg/L) đến 8,23 mg/L; 46,05% mẫu có giá trị PO43- nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,3 mg/L); 53,95% mẫu có giá trị PO43- vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,03 đến 27,4 lần).

+ Thông số Coliform: Giá trị Coliform vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 790 đến 24.000 MPN/100 mL; 52,78% mẫu có giá trị Coliform nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 7.500 MPN/100 mL); 47,22% mẫu có giá trị Coliform vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 3,2 lần).

+ Thông số Mn: Giá trị Mn thực hiện tại một số vị trí vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,022 đến 2,45 mg/L; 64,91% mẫu có giá trị Mn nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 35,09 mẫu có giá trị Mn vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 4,9 lần).

+ Thông số Tổng dầu mỡ: Giá trị Tổng dầu mỡ thực hiện tại một số vị trí vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,31 đến 5,38 mg/L; 87,2% mẫu có giá trị Tổng dầu mỡ nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 12,8% mẫu có giá trị Tổng dầu mỡ vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 5,38 lần).

( Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh năm 2023 tỉnh Hưng Yên)

* Hiện trạng hoạt động của KCN dệt may Phố Nối

Hiện tại KCN dệt may Phố Nối đã tiếp nhận 66 dự án và các dự án đã đi vào hoạt động. Các ngành nghề tiếp nhận dự án thứ cấp đầu tư vào trong KCN đảm bảo theo ngành nghề thu hút đầu tư trong Giấy phép môi trường số 699/GPMT-UBND do
UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 04/4/2024. KCN dệt may Phố Nối đã đầu tư xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng quy mô công suất xử lý là 20.000 m3/ngày đêm (01 hệ thống công suất xử lý 12.000m3/ngày đêm và 01 hệ thống công suất xử lý 8.000 m3/ngày đêm). Tổng lượng nước thải phát sinh của cả KCN vào khoảng 14.715 m3/ngày đêm (bao gồm nước thải sinh hoạt và công nghiệp) được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của giai đoạn I có công suất xử lý 12.000 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải tập trung của giai đoạn II công suất xử lý 8.000 m3/ngày đêm để xử lý đảm bảo quy định hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường. Đồng thời theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 của KCN thì các thông số ô nhiễm trong nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép trước trước khi thải vào môi trường. Do công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN vẫn đáp ứng việc xử lý cho lượng nước thải tăng thêm khi dự án đi vào hoạt động ổn định nên việc tăng lượng nước thải của dự án từ 79,38 m3/ngày lên 115,49 m3/ngày không ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.
Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Hình 3.1. Sơ đồ phương án thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án

Nước mưa chảy tràn phát sinh từ khu vực mái nhà được thu gom vào hệ thống máng thu bố trí quanh mái nhà xưởng sau đó được theo hệ thống đường ống PVC D110 dẫn về hệ thống đường ống thoát nước mưa chảy tràn.
Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường đã được thu gom vào rãnh nước mưa và các hố thu gom nước mưa bố trí dọc tuyến đường nội bộ của dự án. Trên các hố thu gom bố trí song chắn rác để loại bỏ các loại rác có kích thước lớn từ sân đường có thể cuốn vào hệ thống thoát nước mưa chảy tràn.

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng bằng hệ thống rãnh thoát nước mưa bê tông kích thước 200 x 200mm và hệ thống đường ống bê tông cốt thép D300mm. Trên hệ thống được bố trí 05 hố ga để lắng cặn bẩn, chất thải rắn trước khi thoát vào hệ thống thu gom và thoát nước mặt của KCN dệt may Phố Nối qua 01 điểm đấu nối nước mưa chảy tràn tại vị trí tường rào phía Nam khu đất thực hiện dự án theo phương thức tự chảy.

Tọa độ điểm đấu nối nước mưa của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 là: X(m): 2314298; Y(m): 560104.
Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thông số của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án
	STT
	Kết cấu đường ống
	Số lượng

	I
	Đường ống thu gom, thoát nước mưa
	304 m

	1
	BTCT D300mm
	123 m

	2
	Rãnh bê tông 200x200mm
	181 m

	II
	Hố ga lắng cặn
	5 hố


3.1.2. Thu gom, thoát nước thải


















Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải

+ Nước thải từ bể tự hoại của nhà vệ sinh số 1 được thu gom theo hệ thống đường ống uPVC D90mm về hố bơm nước thải
+ Nước thải từ bể tự hoại nhà vệ sinh số 2 được thu gom theo hệ thống đường ống uPVC D42mm, đường ống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải
+ Nước thải từ bể tách dầu mỡ, nước thải từ máy in được thu gom theo hệ thống đường ống uPVC D110mm, đường ống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải
+ Nước thải từ máy nhuộm được thu gom theo hệ thống rãnh bê tông 300x400mm dẫn về bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất sau đó theo hệ thống đường ống cống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải

+ Nước thải từ trục ép của máy sấy được thu gom theo hệ thống rãnh bê tông 300x400mm, hệ thống đường ống cống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải

+ Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi định kỳ thải bỏ được thu gom theo hệ thống đường ống uPVC D75mm, hệ thống đường ống cống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải

+ Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt định kỳ thải bỏ được thu gom theo hệ thống đường ống uPVC D75mm, hệ thống đường ống cống bê tông cốt thép D200mm về hố bơm nước thải.

- Hệ thống đường ống thoát nước thải
Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất sau khi được thu gom về hố bơm sẽ được bơm nước thải bơm theo hệ thống đường ống inox D76mm dẫn về hố ga đấu nối nước thải của hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt May Phố Nối tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án.
Thông số kỹ thuật của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:

Bảng 3.2: Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải
	TT
	Thông số của hệ thống
	Chiều dài hệ thống
	Vật liệu chế tạo

	I
	Đường ống thu gom nước thải

	1
	Đường ống uPVC D90mm
	44m
	Nhựa uPVC

	2
	Đường ống uPVC D42mm
	25m
	Nhựa uPVC

	3
	Đường ống uPVC D110mm
	45m
	Nhựa uPVC

	4
	Đường ống uPVC D75mm
	13m
	Nhựa uPVC

	5
	Rãnh bê tông 300x400mm
	68m
	Bê tông chống thấm

	6
	Đướng ống bê tông cốt thép D200mm
	143m
	Bê tông cốt thép chống thấm

	Tổng chiều dài
	
	

	II
	Đường ống thoát nước thải

	1
	Đường ống inox D76mm
	28m
	Inox


3.1.3. Xử lý nước thải
a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

* Bể tự hoại

Trong quá trình hoạt động của dự án, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa từ quá trình hoạt động của dự án vào khoảng 2,24 m3/ngày. Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án đã xây dựng 02 bể tự hoại có tổng thể tích 8 m3 (01 bể tự hoại thể tích 6m3 và 01 bể tự hoại thể tích 2m3) để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.

Hình 3.3. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom dẫn về 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Ngăn 1(Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sinh hoạt phát sinh ra được hệ thống đường ống thu gom nước thải thu gom lại bể phốt. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể.

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3.

Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng)

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy bể còn nước trong được thoát ra ngoài bể dẫn theo hệ thống đường ống thoát nước thải dẫn về hố bơm nước thải chung của dự án để bơm nước thải về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối.
- Thông số kỹ thuật của bể tự hoại


+ Bê tự hoại thể tích 6 m3 có kích thước các chiều dài, rộng và cao lần lượt là 3000 x 2000 x 1000 mm. Bể được xây dựng bằng gạch trát xi măng với thành bể dày 110 mm, lắp bể đổ bê tông dày 50 mm, đáy bể đô bê tông dày 100mm.


+ Bê tự hoại thể tích 2 m3 có kích thước các chiều dài, rộng và cao lần lượt là 2000 x 1000 x 1000 mm. Bể được xây dựng bằng gạch trát xi măng với thành bể dày 110 mm, lắp bể đổ bê tông dày 50 mm, đáy bể đô bê tông dày 100mm.

* Bể tách dầu mỡ


Trong quá trình hoạt động, để giảm thiểu tác động của nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn thì chủ dự án đã lắp đặt 01 bể tách dầu mỡ thể tích 80 lít để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn.








Hình 3.4. Hình ảnh bể tách dầu mỡ nước thải nhà ăn

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được thu gom dẫn về bể tách dầu mỡ. Đầu tiên nước thải được chuyển qua rọ chắn rác để tách bỏ hết lượng rác thô có trong nước thải nhà ăn. Tại bể tách dầu mỡ, dầu mỡ có khối lượng nhẹ hơn các phân tử nước, cặn bẩn nên nổi lên phía trên ngăn lắng cặn bẩn, cặn bẩn nặng lắng xuống dưới đáy ngăn còn nước trong được chảy ngầm phía dưới của các ngăn lắng cặn bẩn ra ngoài bể và theo hệ thống đường ống thoát nước thải dẫn về hố bơm nước thải chung của dự án để bơm nước thải về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối.
- Thông số kỹ thuật của bể tách dầu mỡ


01 bể tách dầu mỡ dung tích 80 lít, bể được làm bằng thép không gỉ kích thước các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 600mmx420mmx350mm.

b. Công trình xử lý nước thải sản xuất


Trong quá trình hoạt động, nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn dệt nước; công đoạn xử lý bề mặt (giặt); công đoạn pha hóa chất, thuốc nhuộm; công đoạn nhuộm; công đoạn giặt sau nhuộm; công đoạn sục rửa máy nhuộm; công đoạn vắt với  khối lượng nước thải phát sinh hiện tại là khoảng 78,1 m3 và khối lượng nước thải phát sinh tối đa khi dự án đi vào hoạt động ổn định là khoảng 113,25 m3. Để giảm thiểu tác động của nước thải sản xuất phát sinh thì chủ dự án xây dựng 01 bể chứa và điều tiết nước thải sản xuất với kích thước các chiều dài, rộng, cao của bể là 20x4x1,85m (thể tích 148m3).











Hình 3.5. Hình ảnh sơ đồ bể chứa, điều tiết nước thải
Bể điều tiết nước thải được xây dựng gồm 02 ngăn, nước thải sản xuất phát sinh được thu gom và dẫn vào ngăn 1 của bể sau đó nước thải di chuyển theo hình rích rắc qua ngăn số 2 của bể để điều tiết lưu lượng, nhiệt độ, lắng cặn và nồng độ các thông số ô nhiễm có trong nước thải. Nước thải sau khi điều tiết lưu lượng, nhiệt độ, cặn lắng và nồng độ các thông số ô nhiễm được theo hệ thống đường ống thoát nước thải dẫn về hố bơm nước thải chung của dự án rồi được bơm vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối.

- Thông số kỹ thuật của bể điều tiết, lắng cặn nước thải

+ Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép với kích thước chiều dài, rộng, cao của bể lần lượt là 20x 4 x 1,85 m, chiều dày thành bể là 200 mm, đáy bể dày 200 mm.
+ Bể được phủ lớp chống thấm phía trong lòng bể; bể có nắp đậy bằng thép và đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ nước thải ra môi trường và việc lưu trữ nước thải an toàn.

+ Bể được chia làm 02 ngăn với khích thước mỗi ngăn là 10x4x1,85m.
- Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối.
Bảng 3.3: Bảng giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào KCN dệt may Phố Nối

	1
	pH
	-
	5 - 9

	2
	Nhiệt độ
	mg/l
	40

	3
	Độ màu
	mg/l
	750

	4
	BOD5
	mg/l
	250

	5
	COD
	mg/l
	800

	6
	TSS
	mg/l
	300

	7
	Tổng N
	mg/l
	60

	8
	Sunfua
	mg/l
	1

	9
	Clo dư
	mg/l
	0,81

	10
	Clorua
	mg/l
	400

	11
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	4

	12
	Xyanua
	mg/l
	0,1

	13
	Coliform
	MNP/100ml
	6000


3.1.4. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi




Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi
Trong quá trình hoạt động, chủ dự án lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 5 tấn và 01 lò hơi 6 tấn) trong đó 01 lò hơi 5 tấn hoạt động, 01 lò hơi 6 tấn dự phòng và lò hơi dự phòng chỉ hoạt động trong trường hợp lò hơi chính gặp sự cố dừng hoạt động. Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi thì chủ dự án đã lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi với quy mô công suất xử lý 5.000 m3/h với quy trình công nghệ xử lý như sau:














Hình 3.7. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi


Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi được quạt hút thu gom lại dẫn qua đường ống về Cyclone. Tại thiết bị lọc bụi Cyclone, khi dòng bụi và khí thải đi vào trong thiết bị lọc bụi Cyclone thì chúng sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc và hướng xuống dưới. Những hạt bụi có khối lượng lớn hơn những phân tử khí nên chúng sẽ chịu tác động của lực ly tâm lớn hơn và văng ra xa trục hơn. Khi các hạt bụi văng đập vào thành Cyclone thì chúng sẽ bị rơi và lắng xuống đáy Cyclone. Còn các phân tử khí do có trọng lượng nhỏ nên ít chịu tác dụng của lực ly tâm và sẽ đi ra ngoài thiết bị lọc bụi Cyclone và được chuyển sang bể hấp thụ.

Tại bể hấp thụ, dòng bụi, khí thải đi vào bể từ phía trên mặt bể và khi dòng khí thải đập vào mặt thoáng của dung dịch hấp thụ (dung dịch NaOH) được dung dịch hấp thụ hấp thụ lại một phần bụi, khí thải có trong dòng khí thải. Sau khi hấp thụ bằng bể hấp thụ xong, dòng khí thải được chuyển tiếp sang ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải.

Tại ống thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải thì dung dịch NaOH trong bể hấp thụ được bơm lên trên ống khói thoát khí thải và phun qua hệ thống giàn phun mưa để dập hết lượng bụi, khí thải có trong dòng khí thải. Sau khi hấp thụ song, các hạt sương dung dịch hấp thụ chịu tác động của trọng lực rơi xuống bể hấp thụ còn khí sạch đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 1, Kv = 0,8) được thoát ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí.
Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án sẽ thường xuyên cho nạo vét và thu gom cặn bẩn dưới đáy bể hấp thụ, bổ sung dung dịch NaOH vào bể hấp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án sẽ thay thế và thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể.

- Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý bụi, khí thải lò hơi


Trong quá trình hoạt động của hệ thống, chủ dự án sử dụng dung dịch NaOH nồng độ 2% để cấp vào hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi với định mức tiêu hao vào khoảng 30 lít/ngày.


- Thông số kỹ thuật của hệ thống
+ Quạt hút, đẩy khí thải có công suất tiêu thụ điện là 20,8 kwh.

+ Cyclone của lò hơi được làm bằng thép với đường kính 1100mm và chiều cao là 2.100mm;

+ Bể hấp thụ được xây dựng bằng bê tông cốt thép với kích thước 5000x2200x1800mm;

+ Tháp hấp thụ và ống thoát khí thải có đường kính 500mm, chiều cao 15m;

+ Bơm dung dịch hấp thụ có công suất tiêu thụ điện là 0,74 Kw, công suất bơm dung dịch hấp thụ là 1,2 – 6m3/giờ

+ Công suất xử lý của hệ thống 5000 m3/giờ.
- Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải lò hơi sau xử lý trước khi thải vào môi trường

Bụi, khí thải lò hơi sau xử lý và trước khi thải vào môi trường thì nồng độ các thông số ô nhiễm phải đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT cột B (với Kp=1; Kv= 0,8) và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.4: Bảng giới hạn nồng độ thông số ô nhiễm đầu ra của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B với Kp=1; Kv= 0,8

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	160

	2
	CO
	mg/Nm3
	800

	3
	SO2
	mg/Nm3
	400

	4
	NOx
	mg/Nm3
	680


b. Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dầu tải nhiệt


Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
Trong quá trình hoạt động, chủ dự án lắp đặt 01 lò dầu tải nhiệt để cấp nhiệt gián tiếp cho quá trình sấy. Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt thì chủ dự án đã đầu tư lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với quy mô công suất xử lý 6.000 m3/h với quy trình công nghệ xử lý như sau:















Hình 3.9. Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt được quạt hút thu gom lại dẫn qua đường ống về Cyclone. Tại thiết bị lọc bụi Cyclone, khi dòng bụi và khí thải đi vào trong thiết bị lọc bụi Cyclone thì chúng sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc và hướng xuống dưới. Những hạt bụi có khối lượng lớn hơn những phân tử khí nên chúng sẽ chịu tác động của lực ly tâm lớn hơn và văng ra xa trục hơn. Khi các hạt bụi văng đập vào thành Cyclone thì chúng sẽ bị rơi và lắng xuống đáy Cyclone. Còn các phân tử khí do có trọng lượng nhỏ nên ít chịu tác dụng của lực ly tâm và sẽ đi ra ngoài thiết bị lọc bụi Cyclone và được chuyển sang bể hấp thụ.


Tại bể hấp thụ, dòng bụi, khí thải đi vào bể từ phía trên mặt bể và khi dòng khí thải đập vào mặt thoáng của dung dịch hấp thụ (dung dịch NaOH) được dung dịch hấp thụ hấp thụ lại một phần bụi, khí thải có trong dòng khí thải. Sau khi hấp thụ bằng bể hấp thụ xong, dòng khí thải được chuyển tiếp sang ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải.


Tại ống thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải thì dung dịch NaOH trong bể hấp thụ được bơm lên trên ống khói thoát khí thải và phun qua hệ thống giàn phun mưa để dập hết lượng bụi, khí thải có trong dòng khí thải. Sau khi hấp thụ song, các hạt sương dung dịch hấp thụ chịu tác động của trọng lực rơi xuống bể hấp thụ còn khí sạch đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 1, Kv = 0,8) được thoát ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí.

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án sẽ thường xuyên cho nạo vét và thu gom cặn bẩn dưới đáy bể hấp thụ, bổ sung dung dịch NaOH vào bể hấp thụ và định kỳ 03 tháng/lần chủ dự án sẽ thay thế và thải bỏ lượng dung dịch hấp thụ trong bể.


- Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

Trong quá trình hoạt động của hệ thống, chủ dự án sử dụng dung dịch NaOH nồng độ 2% để cấp vào hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với định mức tiêu hao vào khoảng 30 lít/ngày.


- Thông số kỹ thuật của hệ thống

+ Quạt hút, đẩy khí thải có công suất tiêu thụ điện là 22 kwh.

+ Cyclone của lò dầu tải nhiệt được làm bằng thép với đường kính 1100mm và chiều cao là 2.100mm;

+ Bể hấp thụ được xây dựng bằng bê tông cốt thép với kích thước 3200x2200x1700mm;

+ Tháp hấp thụ và ống thoát khí thải có đường kính 400mm, chiều cao 15m;

+ Bơm dung dịch hấp thụ có công suất tiêu thụ điện là 0,74 Kw, công suất bơm dung dịch hấp thụ là 1,2 – 6m3/giờ

+ Công suất xử lý của hệ thống 6000 m3/giờ

- Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt sau xử lý trước khi thải vào môi trường

Bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt sau xử lý và trước khi thải vào môi trường thì nồng độ các thông số ô nhiễm phải đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT cột B (với Kp=1; Kv= 0,8) và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.5: Bảng giới hạn nồng độ thông số ô nhiễm đầu ra của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B với Kp=1; Kv= 0,8

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	160

	2
	CO
	mg/Nm3
	800

	3
	SO2
	mg/Nm3
	400

	4
	NOx
	mg/Nm3
	680


c. Biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt dư, hơi nước phát sinh từ quá trình sấy

Hình 3.10. Hình ảnh hệ thống thoát khí nóng từ quá trình sấy


Trong quá trình hoạt động, vải sau khi giặt sạch hết lượng hóa chất nhuộm và vắt bớt lượng nước có trong cuộn vải được chuyển vào máy sấy. Máy sấy sẽ sử dụng nhiệt từ lò dầu tải nhiệt để sấy khô hết lượng nước có trong vải cũng như làm cho vải phẳng, quá trình sấy làm phát sinh một lượng nhiệt dư, hơi nước vào môi trường. Do đó để giảm thiểu tác động của nhiệt dư, hơi nước phát sinh thì chủ dự án lắp đặt 02 hệ thống hút và thoát khí nóng máy sấy vào môi trường theo sơ đồ sau:









Hình 3.11. Hình ảnh sơ đồ hệ thống thu gom và thoát hơi nước, nhiệt dư của máy sấy

Thuyết minh


Hơi nước, nhiệt dư phát sinh từ quá trình sấy của máy sấy được thu gom lại qua các họng hút, đường ống thu gom nhiệt dư, hơi nước lắp đặt trên máy sấy thu gom lại (họng hút và đường ống thu gom nhiệt dư, hơi nước kích thước D400mm, D500mm) dẫn qua quạt hút, đẩy sau đó được quạt hút, đẩy thoát vào môi trường qua hệ thống đường ống thoát khí thải kích thước 500x400mm.

Lượng nhiệt dư, hơi nước được thoát ra ngoài môi trường quá 02 đầu ra ông thoát nhiệt dư, hơi nước của 02 hệ thống thoát nhiệt dư, hơi nước buồng sấy với tọa độ của 02 điểm thoát nhiệt dư, hơi nước theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 lần lượt là:


Điểm thoát nhiệt dư, hơi nước thứ nhất: Xm 2314350; Ym 560132

Điểm thoát nhiệt dư, hơi nước thứ hai: Xm 2314388; Ym 560128

* Thông số kỹ thuật của hệ thống


- Hệ thống họng hút, đường ống thu gom nhiệt dư, hơi nước từ máy sấy về quạt hút, đẩy được làm bằng thép với đường kính D400mm, D500mm.

- Hệ thống đường ống thoát nhiệt dư, hơi nước từ quạt hút, đẩy vào môi trường được làm bằng thép kích thước 500x400mm.


- Mỗi hệ thống được lắp đặt 01 quạt hút với
công suất tiêu thụ điện của quạt hút là 4,5 kW và công suất hút khí của quạt hút là 1600 m3/giờ.
3.1.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Trong quá trình hoạt động, thành phần, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện chi tiết dưới đây:
Bảng 3.6: Bảng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án
	TT


	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phương án thu gom, 

xử lý

	
	
	
	Hiện tại
	Hoạt động ổn định
	

	I
	Chất thải rắn sinh hoạt

	1
	Rác thải sinh hoạt
	Tấn/năm
	1,8
	3,6
	+/ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

+/ Hàng ngày công nhân vệ sinh tiến hành vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong khuôn viên dự án về khu lưu giữ chất thải rắn thông thường để lưu giữ tạm thời



	II
	Chất thải rắn sản xuất

	1
	Bùn thải từ bể tự hoại
	Kg/năm
	500
	1.000
	+/ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý có đủ chức năng.

+/ Sau mỗi ca làm việc công nhân tiến hành vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất do bộ phận mình phát sinh về khu lưu giữ chất thải thông thương để lưu giữ tạm thời

+ Bùn thải từ bể tự hoại được chủ dự án định kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng đến hút đi xử lý theo quy định

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt được chủ dự án định kỳ nạo vét và vận chuyển về khu vực lưu giữ tro, xỉ để lưu giữ tạm thời

	2
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	24
	36
	

	3
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	600
	1.200
	

	4
	Sợi, chỉ vụn phát sinh từ công đoạn dệt
	Kg/năm
	-
	500
	

	5
	Xỉ, tro bụi từ lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	Kg/năm
	17.100
	28.000
	

	6
	Cặn thải từ hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	Kg/năm
	2.160
	3.550
	

	7
	Sản phẩm lỗi
	Kg/năm
	1200
	2400
	


Tất cả lượng chất thải rắn sinh hoạt và một phần lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án cho cán bộ công nhân hàng ngày vận chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn thông thường của dự án có diện tích 15m2 để lưu giữ tạm thời. Đối với tro, xỉ và cặn lắng của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt được thu gom và lưu giữ tại khu vực chứa tro xỉ có diện tích khoảng 50m2.
Khu lưu giữ thông thường diện tích 15m2 được xây dựng cao dáo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp tôn và có cửa ra vào. Nền khu lưu giữ được xây cao hơn nền đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn vào bên trong khu lưu giữ chất thải thông thường. Phía bên ngoài khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được dán biển báo khu lưu giữ chất thải rắn thông thường theo quy định. Tại khu lưu giữ chất thải rắn thông thường, chủ dự án bố trí bao bì mềm, 01 thùng chứa rác loại 120 lít để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, ngoài ra trong khuôn viên khu vực thực hiện dự án chủ dự án bố trí 03 thùng chứa rác loại 25 lít để thu gom lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. Hàng ngày công nhân tiến hành thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt chứa trong các thùng chứa rác này vận chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn thông thường của dự án để lưu giữ tạm thời. Đối với chất thải rắn sản xuất phát sinh (bao bì chứa nguyên liệu, sản phẩm; …) thì hàng ngày công nhân tiến hành thu gom và vận chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn thông thường và sắp xếp gọn trong khu lưu giữ chất thải thông thường để lưu giữ tạm thời.

Khu lưu giữ tro, xỉ diện tích 50m2 được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch xây lửng, phía trên được lợp mái tôn để tránh nước mưa chảy tràn chày vào.
Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được chủ dự án định kỳ thuê Công ty TNHH Môi trường Ngân Anh đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.
3.1.6. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại



Hình 3.12. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại
- Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát phát sinh trong quá trình vận hành của dự án theo thực tế hoạt động của dự án được chủ dự án thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 3.7: Bảng khối lượng chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát phát sinh tại dự án
	TT
	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phân loại

	
	
	
	Hiện tại
	Hoạt động ổn định
	

	I
	Chất thải nguy hại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Kg/năm
	5
	8
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 16 01 06

	2
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải
	Kg/năm
	100
	200
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 17 02 04

	3
	Pin, ác quy thải
	Kg/năm
	20
	40
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 16 01 12

	Tổng
	Kg/năm
	125
	248
	

	II
	Chất thải công nghiệp phái kiểm soát

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	150
	300
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 02 01

	2
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	350
	700
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 01

	3
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Kg/năm
	300
	600
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 02

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	500
	1000
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 03

	5
	Mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất) thải
	Kg/năm
	2
	4
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 08 02 01

	6
	Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	Kg/năm
	1
	2
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 08 02 04

	7
	Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	20
	40
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 10 02 02

	
	Tổng
	Kg/năm
	1.323
	2.646
	


Đối với chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án không tiến hành thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích để đối chiếu với quy định xem các loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát là chất thải rắn công nghiệp thông thường hay là chất thải nguy hại nên chủ dự án sẽ phân định chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát là chất thải nguy hại và tiến hành kiểm soát đối với chất thải nguy hại.

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án cho cán bộ công nhân viên thu gom, phân loại và chứa trong các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng sau đó vận chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án có diện tích 15 m2 để lưu giữ tạm thời.

Khu lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng cao dáo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp tôn, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được chủ dự án xây các hố để phòng ngừa, ứng phó với sự cố đổ tràn chất thải nguy hại dạng lỏng.
Khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biển báo, biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí 09 thùng chứa chất thải nguy hại bằng nhựa dung tích 180 lít để chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án.

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thuê Công ty TNHH Môi trường Ngân Anh định kỳ đến thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
3.1.7. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các công đoạn trong quy trình sản xuất, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án được trình bày như sau:

Bảng 3.8: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung
	STT
	Thông số ô nhiễm đặc trưng
	QCVN 24:2016/

BYT

(dBA)
	QCVN 26:2010/

BTMT

(dBA)
	QCVN 27:2016/

BYT

(m/s2)
	QCVN 27:2010/

BTNMT
(dBA)
	Biện pháp giảm thiểu

	1
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm
	-
	70
	1,4
	60
	+ Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động

+ Bố trí thời gian cho phương tiện vận chuyển ra vào dự án một cách hợp lý

	2
	Tiếng ồn phát sinh từ khu vực giặt, nhuộm
	85
	-
	-
	60
	+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy giặt, nhuộm, vắt, sấy) để hạn chế phát sinh tiếng ồn
+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên

+ Lắp đế cao su ở chân máy

+ Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất một cách hợp lý để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh



	3
	Tiếng ồn phát sinh từ khu vực vắt
	85
	-
	-
	60
	

	4
	Tiếng ồn phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi
	85
	-
	-
	60
	


3.1.8. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành


Trong quá trình hoạt động của dự án thì các sự cố có thể xảy ra như sự cố cháy nổ; sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất; sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt. Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố xảy ra thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ

Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra từ quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án trang bị và lắp đặt các bình chữa cháy cầm tay vào các vị trí trong khu vực thực hiện dự án theo đúng quy định đồng thời chủ dự án cũng đầu tư lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước chữa cháy tại khu vực nhà xưởng sản xuất để kịp thời cung cấp nước khi có hỏa hoạn xảy ra. Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy cầm tay, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. Chủ dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên nghiệm thu PCCC tại văn bản số 116/NT-PCCC ngày 02 tháng 05 năm 2024.

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất

Trong quá trình hoạt động của dự án, để phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:
- Thực hiện quy trình vận chuyển theo đúng quy định, đảm bảo không để dầu mỡ, hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường;

- Khi vận chuyển nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất về đến nhà máy, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xem nguyên liệu có bị rò rỉ hay không, nếu bị rò rỉ cần xử lý ngay;

- Xây dựng kho chứa và bảo quản nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất trong khu vực nhà xưởng đảm bảo cách ly với các khu vực theo đúng quy định của pháp luật, lắp đặt và trang bị các thiết bị PCCC cho kho hóa chất, dầu mỡ;

- Tổ chức các khóa tập huấn về phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất cho cán bộ nhân viên trong nhà máy. Đây là biện pháp quan trọng nhất trong quá trình thao tác của người công nhân, yêu cầu tối thiểu cho người công nhân phải hiểu các thao tác nghiệp vụ trước khi vận hành thiết bị cơ giới và làm việc với hóa chất. Với các nhân viên sử dụng thiết bị cơ giới để vận chuyển hóa chất từ trên xe xuống kho đều đã được đào tạo nghiệp vụ.

- Tổ chức các buổi diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy;

- Khi có sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất xảy ra cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tiến hành khắc phục và xử lý kịp thời. Bố trí đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, tại những khu vực có khả năng xảy ra sự cố.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như: mặt nạ phòng độc, kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng…
Nguồn lực để tiến hành phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra tại giai đoạn hoạt động của dự án là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty tiến hành lập và phân công nhiệm vụ cho một đội ngũ công nhân viên chuyên thực hiện việc phòng ngừa và ứng phó  khi có sự cố môi trường xảy ra. Đồng thời Công ty tiến hành trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra như: Lắp đạt hệ thống cứu hỏa, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, trang bị các thiết bị sơ cấp cứu…

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi
Trong quá trình vận hành của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi thì để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống thì chủ dự án áp dụng các biện pháp:

+ Thiết lập quy trình vận hành lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp, lắp đặt hệ thống và hướng dẫn cán bộ phụ trách lò hơi vận hành lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi theo đúng quy trình vận hành đã được lập ra: Vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi trước rồi mới vận hành lò hơi, khi chuyển giao ca hoặc tắt lò hơi thì tiến hành tắt lò hơi trước khi tắt hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi.
+ Thường xuyên cho cán bộ công nhân viên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống quạt hút, hệ thống bơm dung dịch hấp thụ và định kỳ thay thế dung dịch NaOH để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả xử lý của hệ thống.

+ Khi có sự cộ xảy ra đối với hệ thống, cán bộ vận hành lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi báo ngay cho lãnh đạo Công ty biết để lãnh đạo Công ty thông báo cho đơn vị cung cấp, lắp đặt lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi phối hợp tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục ngay sự cố xảy ra đối với hệ thống. Trường hợp sự cố xảy ra đổi với hệ thống không được khắc phục ngay thì chủ dự án cho dừng quá trình hoạt động của lò hơi lại để không làm phát sinh bụi, khí thải không đảm bảo tiêu chuẩn vào môi trường. Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống được khắc phục xong thì chủ dự án mới cho vận hành lại quá trình hoạt động của lò hơi trở lại bình thường.
* Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

Trong quá trình vận hành của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt thì để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống thì chủ dự án áp dụng các biện pháp:

+ Thiết lập quy trình vận hành lò dầu tải nhiệt, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp, lắp đặt hệ thống và hướng dẫn cán bộ phụ trách lò dầu tải nhiệt vận hành lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt theo đúng quy trình vận hành đã được lập ra: Vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt trước rồi mới vận hành lò dầu tải nhiệt, khi chuyển giao ca hoặc tắt lò dầu tải nhiệt thì tiến hành tắt lò dầu tải nhiệt trước khi tắt hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt.

+ Thường xuyên cho cán bộ công nhân viên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống quạt hút, hệ thống bơm dung dịch hấp thụ và định kỳ thay thế dung dịch NaOH để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả xử lý của hệ thống.

+ Khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống, cán bộ vận hành lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt phải báo ngay cho lãnh đạo Công ty biết để lãnh đạo Công ty thông báo cho đơn vị cung cấp, lắp đặt lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt phối hợp tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục ngay sự cố xảy ra đối với hệ thống. Trường hợp sự cố xảy ra đổi với hệ thống không được khắc phục ngay thì chủ dự án cho dừng quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt lại để không làm phát sinh bụi, khí thải không đảm bảo tiêu chuẩn vào môi trường. Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống được khắc phục xong thì chủ dự án mới cho vận hành lại quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt trở lại bình thường.
3.1.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì chủ dự án có một số nội dung thay đổi so với báo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt:
Bảng 3.9: Bảng các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
	STT
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện

	1
	Bể tự hoại
	- Xây dựng 01 bể tự hoại ba ngăn có thể tích 7,04 m3 
	- Xây dựng 02 bể tự hoại ba ngăn với tổng thể tích 8 m3

	2
	Bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất
	- Xây dựng 01 bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất hai  ngăn có thể tích 100 m3
	- Xây dựng 01 bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất hai  ngăn có thể tích 148 m3

	3
	Lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
	- Lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 2,5 tấn và 01 lò hơi 3 tấn)
- Lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi theo sơ đồ quy trình xử lý: Bụi, khí thải lò hơi → Quạt hút → Cyclone → Tháp hấp thụ (sử dụng dung dịch hấp thụ Ca(OH)2) → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m
	- Lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 5 tấn và 01 lò hơi 6 tấn (dự phòng))

- Lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi theo sơ đồ quy trình xử lý: Bụi, khí thải lò hơi → Quạt hút → Cyclone → Bể hấp thụ (dung dịch hấp thụ NaOH) → Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m

	4
	Lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	- Không lắp đặt lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

	- Lắp đặt lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt theo quy trình công nghệ xử lý: Bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt → Quạt hút → Cyclone → Bể hấp thụ (dung dịch hấp thụ NaOH) → Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m

	5
	Hệ thống xử lý hơi hóa chất phát sinh từ quá trình sấy

	- Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh từ quá trình sấy theo quy trình công nghệ xử lý: Hơi hóa chất từ quá trình sấy → Hệ thống quạt hút, chụp hút → Màng lọc hấp phụ sử dụng 2 lớp than hoạt tính → Không khí sạch ra ngoài môi trường.
	- Lắp đặt 02 hệ thống thu gom và thoát khí nóng, hơi nước máy sấy theo quy trình: Hơi nước, khí nóng máy sấy → họng thu gom, thoát nhiệt dư, hơi nước trên máy sấy → quạt hút → đường ống thoát nhiệt dư, hơi nước ra ngoài môi trường

	6
	Nguyên liệu cấp cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	- Sử dụng than đá cấp nhiệt cho lò hơi với lượng sử dụng 3 tấn/ngày
	- Sử dụng than đá và củi cấp nhiệt cho quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt với lượng sử dụng 3060 tấn/năm (trong đó than chiếm 3,2% khối lượng, củi chiếm 96,8% khối lượng)

	7
	Khu lưu giữ chất thải
	- Bố trí 01 khu lưu giữ chất thải có diện tích 40m2 được chia làm 02 ngăn chính trong đó 01 ngăn 20 m2 dùng để lưu giữ chất thải rắn thông thường; 01 ngăn 20  m2 được dùng để lưu giữ chất thải nguy hại
	- Bố trí 01 khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 15m2; bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 15m2
- Bố trí 01 khu chứa tro, xỉ lò hơi, lò dầu tải nhiệt và cặn nạo vét từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt diện tích 50m2

	8
	Mục tiêu thực hiện
	- Dự án thực hiện với mục tiêu:

+ Sản xuất vải dệt nhuộm: 2.000.000 m/năm

+ Sản xuất vải in hoa:1.000.000 m/năm
	- Dự án thực hiện với mục tiêu:

+ Sản xuất vải dệt nhuộm: 2.000.000 m/năm

+ Sản xuất vải in hoa: 1.000.000 m/năm

+ Cho thuê nhà xưởng, nhà kho: 1.000m2

	9
	Hóa chất sử dụng cho quá trình vệ sinh máy in
	- Sử dụng giẻ lau thấm dung dịch acetone để vệ sinh máy in
	- Sử dụng nước sạch để vệ sinh máy in

	10
	Chương trình giám sát môi trường
	* Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất

- Số vị trí: 4 điểm gồm:

- Vị trí giám sát:

+ KK1: Khu vực xưởng dệt;

+ KK2: Khu vực nhuộm;
+ KK3: Khu vực sấy;

+ KK4: Khu vực in

- Thông số giám sát:
KK1->KK4: Nhiệt độ; độ ẩm; tiếng ồn; Bụi; NO2; SO2; CO; CH3COOH; (CH3)2CO;

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.

- Tiêu chuẩn để so sánh: QĐ 3733/2002/QĐ-BYT

* Giám sát khí thải

- Số vị trí giám sát: 02 điểm

- Vị trí giám sát:

KT1: Đầu ra hệ thống xử lý hơi hóa chất;

KT2: Đầu ra hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi.

Thông số giám sát:

KT1: Bụi, lưu lượng, CO, SO2, NO2, CH3COOH;

KT2: Bụi, lưu lượng, CO, SO2, NO2;

Tần xuất giám sát: 03 tháng/lần;

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), QCVN 20:2009 /BTNMT;

* Giám sát môi trường nước thải

- Vị trí giám sát: 
+ NT1: Đầu ra của hệ thống xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Dệt may Phố Nối B.

- Thông số giám sát:
+ NT1: Lưu lượng; pH, BOD5, COD, TSS, độ màu, dầu mỡ khoáng, tổng N, Clo, Sunfua, Xyanua, nhiệt độ, Coliform.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn của KCN Dệt may Phố Nối.
* Giám sát môi trường xung quanh

- Số vị trí: 01 vị trí

- Vị trí giám sát

+ KK5: Khu vực phía trên bể chứa nước thải sản xuất

- Thông số giám sát

+ KK5: Vi khí hậu, tiếng ồn, mùi, CO, SO​2, NO2, bụi, THC;

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05: 2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 06: 2009/BTNMT.
	* Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất, môi trường không khí khu vực xung quanh

- Theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì chủ dự án không phải tiến hành giám sát môi trường không khí xung quanh, môi trường không khí khu vực sản xuất.

* Giám sát khí thải

- Dự án thuộc thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án có công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với tổng lưu lượng xả bụi, khí thải vào môi trường là 11.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ thì dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.

* Giám sát nước thải

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại dự án là khoảng 147,04 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.


* Bể tự hoại

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án đầu tư xây dựng 01 bể tự hoại thể tích 7,04 m3 để xử lý sơ bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 60 công nhân làm việc tại dự án. Khi triển khai thực hiện dự án thì chủ dự án sử dụng các máy có tính tự động hóa cao nên số lượng công nhân tối đa làm việc tại dự án, dự án vào thuê nhà xưởng, nhà kho là 28 người. Chủ dự án tiến hành xây dựng 02 bể tự hoại có tổng thể tích 8m3 (01 bể tự hoại thể tích 6m3, 01 bể thể tích 2m3) để xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại dự án, dự án vào thuê nhà xưởng, nhà kho. Do đó việc thay đổi này mang tính tích cực và không ảnh hưởng xấu đến hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của dự án và thay đổi này chưa đến mức dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Bể lắng, bể điều hòa nước thải sản xuất

Theo quyết đinh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án đầu tư xây dựng 01 bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất hai ngăn thể tích 100m3. Khi triển khai thực hiện dự án thì để nâng cao hiệu quả lắng và điều tiết nước thải sản xuất của dự án thì chủ dự án đầu tư xây dựng 01 bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất thể tích 148m3. Do đó việc thay đổi này mang tính tích cực giúp lắng và điều tiết nước thải sản xuất tốt hơn và thay đổi này chưa đến mức dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

* Lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 2,5 tấn và 01 lò hơi 3 tấn) đồng thời lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi theo sơ đồ quy trình xử lý: Bụi, khí thải lò hơi → Quạt hút → Cyclone → Tháp hấp thụ (sử dụng dung dịch hấp thụ Ca(OH)2) → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m. Khi triển khai thực hiện dự án, để đảm bảo đủ công suất hơi cấp cho quá trình nhuộm thì chủ dự án lắp đặt 02 lò hơi (01 lò hơi 5 tấn và 01 lò hơi 6 tấn (dự phòng)) đồng thời chủ dự án đã lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí thải lò hơi theo sơ đồ quy trình xử lý: Bụi, khí thải lò hơi → Quạt hút → Cyclone → Bể hấp thụ (dung dịch hấp thụ NaOH) → Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m.
Việc sử dụng NaOH cấp vào bể hấp thụ đồng thời bổ sung bể hấp thụ giúp nâng cao hiệu quả xử lý bụi, khí thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò lơi. Do đó việc thay đổi này mang tính tích cực và không làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi và thay đổi này dự án chưa đến mức dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

* Lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án không lắp đặt lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt. Khi thực hiện dự án thì do đặc thù máy sấy dự án nhập về sử dụng nhiệt của hơi nước nóng cấp từ hoạt động của lò hơi không đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như hiệu suất làm việc nên chủ dự án quyết định lắp đặt 01 lò dầu tải nhiệt để cấp nhiệt thay thế cho lò hơi. Khi lắp đặt lò dầu tải nhiệt thì chủ dự án đã lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt để xử lý toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt theo quy trình xử lý: Bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt → Quạt hút → Cyclone → Bể hấp thụ (dung dịch hấp thụ NaOH) → Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thải → Khí sạch thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 15m.
Với việc lắp đặt lò dầu tải nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt đi kèm thì toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt được thu gom và xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. Theo kết quả quan trắc khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt trong các ngày 13 và 14/3/2024 thì nồng độ các thông số ô nhiễm đều thấp hơn so với quy định của 19:2009/BTNMT. Do đó việc thay đổi này không ảnh hưởng xấu đến môi trường đồng thời theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp thì dự án thuộc nhóm II, không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên với thay đổi này dự án không phải thực hiện lập lại báo các đánh giá tác động môi trường.
* Hệ thống xử lý hơi hóa chất phát sinh từ quá trình sấy

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh từ quá trình sấy theo quy trình công nghệ xử lý: Hơi hóa chất từ quá trình sấy → Hệ thống quạt hút, chụp hút → Màng lọc hấp phụ sử dụng 2 lớp than hoạt tính → Không khí sạch ra ngoài môi trường. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì vải sau khi nhuộm xong được giặt sạch bằng nước nóng 45 – 800C để làm sạch hết lượng cặn bẩn, thuốc nhuộm bám trên bề mặt vải nên vải đem vào nhuộm chỉ chứa một lượng nhỏ nước sạch và quá trình sấy được thực hiện với mục đích sấy khô hết lượng nước còn bám trên bề mặt vải cũng như làm phẳng vải. Do đó quá trình sấy chỉ làm phát sinh nhiệt dư, hơi nước vào môi trường không khí. Chính vì vậy, chủ dự án quyết định chỉ tiến hành đầu tư lắp đặt 02 hệ thống thu gom và thoát nhiệt dư, hơi nước máy sấy theo quy trình: Hơi nước, khí nóng máy sấy → họng thu gom, thoát nhiệt dư, hơi nước trên máy sấy → quạt hút → đường ống thoát nhiệt dư, hơi nước ra ngoài môi trường. 
Do đó việc thay đổi này không ảnh hưởng xấu đến môi trường đồng thời theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp thì dự án thuộc nhóm II, không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên với thay đổi này dự án không phải thực hiện lập lại báo các đánh giá tác động môi trường.

* Nguyên liệu sử dụng cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án sử dụng than đá để cấp nhiệt cho quá trình hoạt động của lò hơi với lượng sử dụng khoảng 3 tấn/ngày. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì do quá trình đốt than đá gây nhiều tác động xấu đến môi trường cũng như tăng giá thành sản xuất của sản phẩm nên chủ dự án chỉ sử dụng một lượng nhỏ than đá để tiến hành nhóm, ủ lò hơi, lò dầu tải nhiệt với lượng sử dụng vào khoảng 326 kg/ngày, nguyên liệu chính sử dụng để cấp cho quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt là củi với lượng sử dụng vào khoảng 9874 kg/ngày. Quá trình đốt củi sẽ làm phát sinh một lượng bụi, khí thải vào môi trường không khí.
- Đánh giá tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt
Củi dự án sử dụng có công thức tổng quát là CxHyOzNt và thành phần theo khối lượng của các nguyên tố trong củi được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.10: Bảng thành phần khối lượng nhiên liệu củi

	TT
	Thành phần
	% khối lượng trong củi

	1
	Cacbon, C
	39,6

	2
	Hydro, H
	5,20

	3
	Oxy, O
	34,70

	4
	Nitơ, N
	0,02

	5
	Lưu huỳnh, S
	0,00

	6
	Độ tro, A
	0,48

	7
	Độ ẩm, W
	20,00

	
	Cộng
	100


(Nguồn: WHO-1993)
Khi đốt củi thì CxHyOzNt tác đụng với Oxi sinh ra bụi, CO, CO2, NOx vào môi trường không khí theo quy trình sau:

CxHyOzNt + (x + y/4 + t – z/2) O2 = (x/2)CO + (x/2)CO2 + (y/2)H2O + tNO2
Từ phương trình cháy ta thấy tùy vào điều kiện đốt thiếu oxy hay dư oxy sẽ sản sinh ra khí CO hoặc khí CO2. Trong trường hợp của dự án, chủ dự án sử dụng lò hơi, lò dầu tải nhiệt đa nhiên liệu có hệ thống quạt cấp không khí cho quá trình đốt nên quá trình đốt luôn luôn dư thừa khí oxy do đó quá trình đốt cháy nguyên liệu là quá trình đốt cháy hoàn toàn và sản phẩm khí sinh ra sau quá trình cháy chủ yếu là CO2, NO2, hơi nước và bụi.

Với lượng củi dự án sử dụng một giờ là 1235 kg/giờ thì khối lượng từng nguyên tố trong củi sử dụng để làm nhiên liệu cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt trong một giờ được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.11: Bảng khối lượng các nguyên tố trong củi sử dụng để cấp cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt trong một giờ
	TT
	Thành phần
	Khối lượng của các thành phần trong củi (kg/giờ)

	1
	Cacbon, C
	489,06

	2
	Hydro, H
	64,22

	3
	Oxy, O
	428,55

	4
	Nitơ, N
	0,25

	5
	Lưu huỳnh, S
	0

	6
	Độ tro, A
	5,93

	7
	Độ ẩm, W
	246,99


Với lượng nguyên tố C, N có trong củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt trong một giờ là 489,06 kg C và 0,25 kg N thì lượng khí CO2, NO2 sinh ra từ quá trình đốt cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt được tính như sau:

MCO2 = 489,06x(44/12) = 1793,22 kg/giờ
MNO2 = 0,25x(46/14) = 0,821 kg/giờ

Với lượng tro có trong củi sử dụng cho lò hơi trong một giờ là 5,93 kg/giờ thì khối lượng bụi phát sinh tối đa từ quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi là 0,336 kg/giờ.

Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt được trình bày chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.12: Bảng tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	TT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng chất ô nhiễm (kg/giờ)

	1
	Bụi
	5,93

	2
	CO2
	1793,22

	3
	NO2
	0,821


Theo sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập 2 Xử lý khí thải lò hơi thì:

Lưu lượng khí thải ở nhiệt độ t được tính theo công thức:
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Trong đó:

L: Lưu lượng khí thải phát sinh (m3/h);

B: Lượng củi sử dụng (kg/h);

v020: Khói sinh ra khi đốt 1 kg củi (v020 = 4,3 m3/kg)

v0: Lượng khí cần để đốt 1 kg củi (v0 = 3,43 m3/kg)

(: Là hệ số thừa khí (( = 1,25)

t: Nhiệt độ khí thải gần đúng có thể lấy t = 1500C.

Với lượng củi dự án sử dụng là 1235 kg/giờ thì lượng khí thải phát sinh ra trong quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt được tính như sau:
L = 1235 [4,3 + (1,25 – 1)3,43]*[(273 + 150) / 273] = 9869 (m3/h)

Nồng độ các chất ô nhiễm = Tải lượng chất ô nhiễm x 106/lưu lượng khí thải phát sinh (mg/m3).

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.13: Bảng nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Nồng độ các chất ô nhiễm

	1
	Bụi
	mg/m3
	600,9

	2
	CO2
	mg/m3
	181702,3

	3
	NO2
	mg/m3
	83,2


Chuyển đổi nồng độ của bụi và khí thải từ điều kiện thường về điều kiện tiêu chuẩn:

Áp dụng phương trình ceclaparon mendeleep (vật lý 9) ta có:


[image: image2.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]0

0

0

0

xRxT

n

m

xV

P

=


 suy ra  
[image: image4.wmf]0

0

0

0

xRxT

xV

P

m

n

=

(1)

Trong đó:

n là khối lượng mol của khí;

m0 là khối lượng khí ở điều kiện chuẩn;

Áp dụng điều kiện thực tế ta được 
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từ (1) và (2) ta có 
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T0 = 273

T1 = nhiệt độ khói lò ra T1= 150 + 273

P0 = 1 at

P1= P0 + µgh (định luật pascal)

µ: khối lượng riêng của khí thải từ quá trình đốt củi theo sổ tay là 1183 kg/m3;

g = 9.807 (m/s2);

h là chiều cao của ống khói là 15 m

Suy ra P1 = 1 +  µgh = 1 + 1183x9,807x15x1,0197/(9,81x105)

= 1,181 at (với ống khói cao 15 m)

Suy ra mg/m3 = 0,762 mg/Nm3.

Vậy nồng độ bụi và CO2, NO2 phát sinh từ quá trình đốt củi để cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt ở điều kiện tiêu chuẩn được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:
Bảng 3.14: Bảng nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi để cấp nhiệt cho lò hơi, lò dầu tải nhiệt ở điều kiện tiêu chuẩn

	TT
	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị
	Nồng độ ô nhiễm
	QCVN 19:2009/BTNMT

Cột B

	1
	Bụi
	mg/Nm3
	788,6
	200

	2
	CO2
	mg/Nm3
	238454,5
	-

	3
	NO2
	mg/Nm3
	109,2
	850


Từ bảng tính toán trên cho thấy, giá trị nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đốt củi cấp nhiệt cho lò hơi cao hơn so với QCVN 19:2009/BTNMT cột B gần 4 lần.

- Đánh giá về sự thay đổi và khả năng đáp ứng của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt đã xây dựng

Với việc sử dụng củi làm nguyên liệu chính cho quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt thì hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt đã xây dựng hoàn toàn đáp ứng khả năng xử lý toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B trước khi thải vào môi trường. Do đó việc thay đổi này mang tính tích cực và không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, cán bộ công nhân làm việc tại dự án và các dự án xung quanh khu đất thực hiện dự án, đồng thời theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp thì dự án thuộc nhóm II, không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên với thay đổi này dự án không phải thực hiện lập lại báo các đánh giá tác động môi trường.

* Khu lưu giữ chất thải
Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải tập trung có diện tích 40 m2, khu lưu giữ được phân làm 02 khu, 01 khu có diện tích 20 m2 dùng để lưu giữ chất thải rắn thông thường, 01 khu có diện tích 20 m2 để lưu giữ chất thải nguy hại. Khi triển khai thực hiện dự án thì chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 15m2, 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 15m2 và 01 khu chứa tro, xỉ lò hơi, lò dầu tải nhiệt và cặn nạo vét từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt diện tích 50m2. Việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến khả năng lưu chứa chất thải nguy hại của dự án và không ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như công nhân làm việc tại dự án và chưa đến mức dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Mục tiêu thực hiện dự án

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì dự án được thực hiện với mục tiêu: Sản xuất vải dệt nhuộm: 2.000.000 m/năm; sản xuất vải in hoa:1.000.000 m/năm. Khi triển khai thực hiện dự án thì do một phần nhà xưởng đã xây dựng dự án không sử dụng nên chủ dự án đã xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và xin bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, nhà kho với diện tích cho thuê là 1.000 m2 để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như tăng nguồn thu cho quá trình hoạt động của dự án. Đối với phần nhà xưởng, nhà kho cho thuê thì chủ dự án chỉ tiến hành cho thuê các đơn vị để tiến hành lưu giữ hàng hóa, không tiến hành sản xuất nên tác động chính của các đơn vị đến thuê nhà xưởng, nhà kho là tác động từ quá trình sinh hoạt của công nhân đến làm việc tại dự án vào thuê nhà xưởng, nhà kho. Do đó với mục tiêu cho thuê nhà xưởng, nhà kho dự án bổ sung thêm không gây nhiều ảnh hưởng xấu đến môi trường, công nhân làm việc tại dự án và các dự án xung quanh khu đất thực hiện dự án đồng thời theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp thì dự án thuộc nhóm II, không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên với thay đổi này dự án không phải thực hiện lập lại báo các đánh giá tác động môi trường.

* Hóa chất sử dụng cho quá trình vệ sinh máy in
Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án sử dụng giẻ lau thấm dung dịch acetone để vệ sinh máy in trong quá trình in hoa. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì theo khuyến cáo của nhà cung cấp mực in thì mực in gốc nước dự án sử dụng cho quá trình in hoa phải sử dụng nước sạch cho quá trình vệ sinh máy in. Do đó quá trình vệ sinh máy in không làm phát sinh hơi acetone mà làm phát sinh một lượng nước thải với lượng phát sinh tối đa vào khoảng 3m3/ngày với thành phần nước thải chứa một lượng nhỏ Pigment hữu cơ, chất tạo màng (dầu, nhựa). Toàn bộ lượng nước thải này được chủ dự án thu gom qua hệ thống đường ống thu gom nước thải sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối. Việc thay đổi này mang tính tích cực và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực thực hiện dự án, các dự án xung quanh khu đất thực hiện dự án đồng thời theo quy định của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-Cp thì dự án thuộc nhóm II, không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên với thay đổi này dự án không phải thực hiện lập lại báo các đánh giá tác động môi trường.

* Chương trình giám sát môi trường
Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án thực hiện quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc, môi trường không khí khu vực xung quanh, khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi, khí thải, nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN cụ thể như sau:
- Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất

+ Số vị trí: 4 điểm gồm:

+ Vị trí giám sát:

KK1: Khu vực xưởng dệt;

KK2: Khu vực nhuộm;
KK3: Khu vực sấy;

KK4: Khu vực in

+ Thông số giám sát:
KK1->KK4: Nhiệt độ; độ ẩm; tiếng ồn; Bụi; NO2; SO2; CO; CH3COOH; (CH3)2CO;

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.

+ Tiêu chuẩn để so sánh: QĐ 3733/2002/QĐ-BYT

- Giám sát khí thải

+ Số vị trí giám sát: 02 điểm

+ Vị trí giám sát:

KT1: Đầu ra hệ thống xử lý hơi hóa chất;

KT2: Đầu ra hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi.

+ Thông số giám sát:

KT1: Bụi, lưu lượng, CO, SO2, NO2, CH3COOH;

KT2: Bụi, lưu lượng, CO, SO2, NO2;

+ Tần xuất giám sát: 03 tháng/lần;

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B), QCVN 20:2009 /BTNMT;

- Giám sát môi trường nước thải

+ Vị trí giám sát: 
NT1: Đầu ra của hệ thống xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Dệt may Phố Nối B.

+ Thông số giám sát:
NT1: Lưu lượng; pH, BOD5, COD, TSS, độ màu, dầu mỡ khoáng, tổng N, Clo, Sunfua, Xyanua, nhiệt độ, Coliform.

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn của KCN Dệt may Phố Nối.
- Giám sát môi trường xung quanh

+ Số vị trí: 01 vị trí

+ Vị trí giám sát

KK5: Khu vực phía trên bể chứa nước thải sản xuất

+ Thông số giám sát

KK5: Vi khí hậu, tiếng ồn, mùi, CO, SO​2, NO2, bụi, THC;

+ Tần suất giám sát: 6 tháng/lần

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT.

- Theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì chủ dự án không phải tiến hành giám sát môi trường không khí xung quanh, môi trường không khí khu vực sản xuất.
- Dự án thuộc thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án có công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với tổng lưu lượng xả bụi, khí thải vào môi trường là 11.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ thì dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại dự án là khoảng 147,04 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.
Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải 08 nguồn
+ Nguồn số 01: Nước thải từ bể tự hoại của nhà vệ sinh số 1;
+ Nguồn số 02: Nước thải từ bể tự hoại của nhà vệ sinh số 2;

+ Nguồn số 03: Nước thải từ bể tách dầu mỡ;

+ Nguồn số 04: Nước thải từ máy in;

+ Nguồn số 05: Nước thải từ trục ép máy sấy;

+ Nguồn số 06: Nước thải từ máy nhuộm;

+ Nguồn số 07: Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi;

+ Nguồn số 08: Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt.
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 115,49 m3/ngày
- Dòng nước thải: Dự án có 01 dòng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ được thu gom chung về 01 hố bơm nước thải chung của dự án để bơm về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối qua 01 điểm đấu nối.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được phép đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.1: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải và giới hạn nồng độ đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào KCN dệt may Phố Nối

	1
	pH
	-
	5 - 9

	2
	Nhiệt độ
	mg/l
	40

	3
	Độ màu
	mg/l
	750

	4
	BOD5
	mg/l
	250

	5
	COD
	mg/l
	800

	6
	TSS
	mg/l
	300

	7
	Tổng N
	mg/l
	60

	8
	Sunfua
	mg/l
	1

	9
	Clo dư
	mg/l
	0,81

	10
	Clo rua
	mg/l
	400

	11
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	4

	12
	Xyanua
	mg/l
	0,1

	13
	Coliform
	MNP/100ml
	6000


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của dự án sau khi xử lý sơ bộ đảm bảo tiêu chuẩn của KCN được gom chung về 01 hố bơm để bơm cưỡng bức vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án.

+ Vị trí tọa độ điểm đấu nối nước thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:  X(m): X: 2314291;        Y(m): 560118     
+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải: 02 nguồn
+ Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi;
+ Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò dầu tải nhiệt;
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 11.000 m3/giờ
+ Lưu lượng xả khí tối đa của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi là 5.000 m3/giờ;

+ Lưu lượng xả khí tối đa của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt là 6.000 m3/giờ.
- Dòng khí thải: 02 dòng
+ Dòng số 01: Dòng khí thải phát sinh từ lò hơi được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=1, Kv= 0,8) trước khi thải ra ngoài môi trường;
+ Dòng số 02: Dòng khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=1, Kv= 0,8) trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

Các chất ô nhiễm đặc trưng giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được xả thải vào môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.2: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm xả thải vào môi trường
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1, Kv = 0,8)

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	160

	2
	CO
	mg/Nm3
	800

	3
	SO2
	mg/Nm3
	400

	4
	NOx
	mg/Nm3
	680


- Vị trí, phương thức xả khí thải:
+ Khí thải phát sinh từ lò hơi được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1, Kv = 0,8) được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2314422; Y: 560163), vị trí xả thải thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;
+ Khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt được thu gom xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1, Kv = 0,8) được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2314386; Y: 560136), vị trí xả thải thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
4.3. Nội dung về quản lý chất thải
- Nguồn phát sinh chất thải thải:
+ Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt

+ Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường

+ Nguồn số 03: Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường phải kiểm soát
- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn đề nghị cấp phép như sau:

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.3: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh
	STT
	Thành phần
	Đơn vị
	Lượng thải

	1
	Rác thải sinh hoạt
	Tấn/năm
	3,6

	
	Tổng
	Tấn/năm
	3,6


Bảng 4.4: Bảng khối lượng, chủng loại CTR CNTT phát sinh
	STT
	Thành phần
	Đơn vị
	Lượng thải

	1
	Bùn thải từ bể tự hoại
	Kg/năm
	1.000

	2
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	36

	3
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	1.200

	4
	Sợi, chỉ vụn phát sinh từ công đoạn dệt
	Kg/năm
	500

	5
	Xỉ, tro bụi từ lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	Kg/năm
	28.000

	6
	Cặn thải từ hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt
	Kg/năm
	3.550

	7
	Sản phẩm lỗi
	Kg/năm
	2.400

	
	Tổng
	Kg/năm
	36.686


Bảng 4.5: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường phải kiểm soát phát sinh
	TT
	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phân loại

	I
	Chất thải nguy hại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Kg/năm
	8
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 16 01 06

	2
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải
	Kg/năm
	200
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 17 02 04

	3
	Pin, ác quy thải
	Kg/năm
	40
	Chất thải nguy hại

Mã số QLCT: 16 01 12

	Tổng
	Kg/năm
	248
	

	II
	Chất thải công nghiệp thông thường phải kiểm soát

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	300
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 02 01

	2
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	700
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 01

	3
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Kg/năm
	600
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 02

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	1000
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 18 01 03

	5
	Mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất) thải
	Kg/năm
	4
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 08 02 01

	6
	Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	Kg/năm
	2
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 08 02 04

	7
	Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	40
	Chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Mã số QLCT: 10 02 02

	
	Tổng
	Kg/năm
	2.646
	


Đối với chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án không tiến hành thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích để đối chiếu với quy định xem các loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát là chất thải rắn công nghiệp thông thường hay là chất thải nguy hại nên chủ dự án sẽ phân định chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát là chất thải nguy hại và tiến hành kiểm soát đối với chất thải nguy hại.
- Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

+ Thiết bị lưu chứa: Bao bì mềm, 01 thùng chứa rác loại 120 lít để lưu giữ, 03 thùng chứa rác loại 25 lít /thùng bố trí trong khuôn viên dự án.

+ Khu vực lưu chứa:

Chất thải rắn sinh hoạt của dự án được lưu chứa trong khu lưu giữ chất thải rắn thông thường của dự án có diện tích 15 m2. Khu lưu giữ thông thường được xây dựng cao dáo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp tôn và có cửa ra vào. Nền khu lưu giữ được xây cao hơn nền đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn vào bên trong khu lưu giữ chất thải thông thường. Phía bên ngoài khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được dán biển báo khu lưu giữ chất thải rắn thông thường theo quy định.
Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường:

+ Thiết bị lưu chứa: Bao bì mềm, palet bên trong khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 15 m2
+ Khu vực lưu chứa

Chất thải rắn thông thường của dự án được lưu chứa trong khu lưu giữ chất thải rắn thông thường của dự án có diện tích 15 m2. Khu lưu giữ thông thường được xây dựng cao dáo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp tôn và có cửa ra vào. Nền khu lưu giữ được xây cao hơn nền đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn vào bên trong khu lưu giữ chất thải thông thường. Phía bên ngoài khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được dán biển báo khu lưu giữ chất thải rắn thông thường theo quy định.

Riêng đối với tro, xỉ và bùn thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt được thu gom và lưu giữ trong khu lưu giữ tro, xỉ diện tích 50m2 được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch xây lửng, phía trên được lợp mái tôn để tránh nước mưa chảy tràn chày vào.

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn nguy hại:
+ Thiết bị lưu chứa: 09 thùng chứa chất thải nguy hại bằng nhựa dung tích 180lít/thùng đặt tại khu lưu giữ chất thải nguy hại
+ Khu vực lưu chứa: Khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án có diện tích 15 m2, được xây dựng cao dáo, nền được đổ bê tông, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được lợp tôn, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được chủ dự án xây các hố để phòng ngừa, ứng phó với sự cố đổ tràn chất thải nguy hại dạng lỏng. Khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biển báo, biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
+ Nguồn số 01: Từ hoạt động của máy giặt, nhuộm
+ Nguồn số 02: Từ hoạt động của máy vắt
+ Nguồn 03: Từ hoạt động của lò hơi
- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Khu vực giặt, nhuộm có tọa độ X: 2314397; Y: 560175
+ Khu vực vắt có tọa độ X: 2314405; Y: 560178
+ Khu vực lò hơi có tọa độ X:2314419; Y: 560160
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
Bảng 4.6: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn

	TT
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Ghi chú

	1
	70
	55
	Khu vực thông thường


Bảng 4.7: Bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	Ghi chú

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ
	

	1
	70
	60
	Khu vực thông thường


4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh của dự án được chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Do đó, Dự án không có đề nghị cấp giấy phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có)

Dự án không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về để làm nguyên liệu sản xuất. Do đó chủ dự án không đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
4.7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường
a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: Dự án không thuộc trường hợp phải cải tạo, phục hồi môi trường.

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn đa dạng sinh học.
c. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Chủ dự án đã trang bị và lắp đặt hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo trì hệ thống, thay thế các bình chữa chữa cháy theo đúng quy định.
- Trong quá trình hoạt động, chủ dự án thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định.

- Với các hệ thống xử lý bụi, khí thải: Định kỳ bảo dưỡng hệ thống, vận hành ổn định; khi gặp sự cố khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ thống vận hành trong thời gian sớm nhất; Chủ dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất nếu không khắc phục sự cố kịp thời.

- Bố trí hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải; nước mưa chảy tràn phải được thu gom, lắng cặn qua hố ga trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ hố ga thu nước mưa và rãnh thoát nước mưa, nước thải, phòng ngừa tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên để hạn chế rác thải cuốn theo nước mưa ra bên ngoài./.

Chương V
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
Dự án “Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát” của Công ty Cổ phần Huy Phát Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2579/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên. Công ty đã tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất và xây dựng lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường như:
- Xây dựng 01 hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ và thoát nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối

- Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi

- Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt

- Bố trí khu lưu giữ chất thải thông thường, chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và đưa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định.

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất với lưu lượng nước thải phát sinh đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối năm 2023, 2024 là khoảng 17900 m3/năm.
Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án đã tiến hành quan trắc bổ sung chất lượng nước thải tại hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối trong 02 ngày liên tiếp theo quy định của Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT từ 13/3/2025 đến 14/3/2025. Kết quả quan trắc được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 5.1: Bảng kết quả quan trắc môi trường bổ sung đối với nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	Tiêu chuẩn của KCN dệt may Phố Nối

	
	
	
	Ngày 13/3/2025
	Ngày 14/3/2025
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	17,6
	17,3
	40

	2
	pH
	-
	6,77
	6,83
	5-9

	3
	Clorua (Cl-)
	mg/L
	212,3
	152,6
	400

	4
	Clo dư
	mg/L
	KPH

(MDL=0,1)
	KPH

(MDL=0,1)
	0,81

	5
	Lưu lượng
	m3/h
	0,6
	0,6
	-

	6
	Độ màu
	Pt-Co
	98,5
	327,2
	750

	7
	COD
	mg/L
	504
	-
	800

	8
	TSS
	mg/L
	108,4
	75,5
	300

	9
	Sunfua (H2S)
	mg/L
	0,43
	-
	1

	10
	Cyanide (CN-)
	mg/L
	KPH (MDL=0,002)
	KPH (MDL=0,002)
	0,1


- Qua kết quả quan trắc môi trường nước thải tại hố ga thu gom nước thải sau xử lý sơ bộ của dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối ta nhận thấy hiện tại hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của dự án đang hoạt động hiệu quả. Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án thường xuyên duy trì vận hành hệ thống một cách ổn định và hiệu quả.
5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải
Trong quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án phát sinh bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt. Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án đã tiến hành quan trắc bổ sung chất lượng khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt trong 02 ngày liên tiếp theo quy định của Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT từ 13/3/2025 đến 14/3/2025. Kết quả quan trắc được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 5.2: Bảng kết quả quan trắc môi trường bổ sung đối với khí thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả KT1
	Kết quả KT1
	QCVN 19:2009/

BTNMT (cột B với Kp = 1, Kv = 0,8)

	
	
	
	Ngày 13/3/2025
	Ngày 14/3/2025
	Ngày 13/3/2025
	Ngày 14/3/2025
	

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	3.240
	3.720
	3.480
	3.960
	-

	2
	Bụi tổng (PM)
	mg/Nm3
	59,4
	63,2
	51,3
	60,7
	160

	3
	CO
	mg/Nm3
	311,22
	349,98
	-
	-
	800

	4
	SO2
	mg/Nm3
	KPH

(MDL=2,62)
	KPH

(MDL=2,62)
	KPH

(MDL=2,62)
	KPH

(MDL=2,62)
	400

	5
	NOx
	mg/Nm3
	8,61
	6,15
	9,84
	12,3
	680


- Qua bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường khí thải tại đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 1, Kv = 0,8). Qua đó ta nhận thấy hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt đang hoạt động hiệu quả và trong quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án thường xuyên vận hành và duy trì quá trình vận hành của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi một cách ổn định và hiệu quả.
5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải
Bảng 5.3: Bảng tổng hợp tình hình phát sinh chất thải của dự án

	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng phát sinh

	
	
	
	
	2023
	2024

	I
	Chất thải sinh hoạt

	1
	Chất thải sinh hoạt
	-
	Kg/năm
	95
	88

	II
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường

	1
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường
	-
	Kg/năm
	245
	250

	III
	Chất thải nguy hại

	1
	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	Kg/năm
	152
	160

	2
	Bao bì nhựa cứng thải
	18 01 03
	Kg/năm
	100
	102

	3
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	Kg/năm
	5
	5

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ nhiễm thành phần nguy hại
	18 02 01
	Kg/năm
	76,5
	75,8

	5
	Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	Kg/năm
	88
	72

	6
	Mực in thải
	08 02 01
	Kg/năm
	35
	36

	7
	Phẩm màu và chất nhuộm thải có thành phần nguy hại
	10 02 02
	Kg/năm
	10
	10


5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc để thu thập hồ sơ và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty theo quyết định số 482/QĐ-STNMT ngày 11/11/2022. Trong quá trình kiểm tra thì đoàn đã tiến hành lấy mẫu chưng cầu đối với khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; lấy mẫu nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối. Theo kết quả lấy mẫu chưng cầu thì khí thải đầu ra hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi có thông số CO vượt quy chuẩn của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 1, Kv = 0,8), mẫu nước thải có thông số dầu mỡ khoáng, nhiệt độ, COD vượt tiêu chuẩn của KCN dệt may Phố Nối.

Để khắc phục tình trạng trên thì chủ dự án đã thực hiện các biện pháp:


- Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi


+ Vận hành lò hơi theo đúng hướng dẫn của đơn vị lắp đặt

+ Tiến hành vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi trước khi vận hành lò hơi và kết thúc quá trình vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi sau khi kết thúc quá trình vận hành lò hơi.


+ Lắp đặt bổ sung hệ thống phun dung dịch hấp thụ bụi, khí thải lò hơi trên ống thoát khí lò hơi để nâng cao hiệu quả xử lý bụi, khí thải lò hơi.


+ Thường xuyên vệ sinh thu gom cặn lắng trong bể hấp thụ của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi và thay thế dung dịch hấp thụ định kỳ


- Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất


+ Định kỳ vệ sinh cặn lắng trong bể lắng, điều hòa nước thải sản xuất

+ Định kỳ vệ sinh và hút bể phốt, bổ sung chế phẩm sinh học để nâng cao hiệu quả xử lý.

Chương VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và tổng hợp kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Theo tiến độ thực hiện dự án, thì chủ dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2021 và chủ dự án đã lắp đặt hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình hoạt động của dự án. Do dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì theo quy định tại khoản 6, điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và quy định tại khoản 13 điều 1 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ nên Chủ dự án dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trời thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025 và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 6.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
	Tên công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Quy mô

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi
	Tháng 7/2025
	Tháng 9/2025
	5.000 m3/giờ

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	Tháng 7/2025
	Tháng 9/2025
	6.000 m3/giờ

	Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp của dự án
	Tháng 7/2025
	Tháng 9/2025
	147,04 m3/ngày đêm


6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định tại khoản 8, điều 1, thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì đối với dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
Đối chiếu với quy định, dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, do đó chủ dự án tự xác định Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải, nước thải trước khi xả ra môi trường và đấu nối vào KCN được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu khí thải, nước thải nước thải
	STT
	Tên công trình
	Thời gian lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống

	1
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi
	03 ngày liên tiếp trong tháng 8/2025

	2
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt
	

	3
	Hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp của dự án
	


+ Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt: Mỗi hệ thống lấy ít nhất 03 mẫu đơn đầu ra hệ thống xử lý trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx.

+ Hệ thống xử lý lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp của dự án: Lấy 03 mẫu đơn nước thải sau xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, TSS, tổng N, Sunfua, Clo dư, Clo rua, Dầu mỡ khoáng, Xyanua, Coliform.
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia (VIMCERTS 251), Công ty Cổ phần Môi trường Đại Nam (VIMCERTS 288)…
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
* Quan trắc nước thải: 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại dự án là 147,04 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.

* Quan trắc khí thải:


Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án có công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với tổng lưu lượng xả bụi, khí thải vào môi trường là 11.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ thì dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.

6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động
* Quan trắc nước thải: 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh tại dự án là 147,04 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP nên dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục.

* Quan trắc khí thải:


Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án có công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi; hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt với tổng lưu lượng xả bụi, khí thải vào môi trường là 11.000 m3/giờ <50.000 m3/giờ nên dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Chương VII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực.
1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:


+ Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân cũng như các dự án liền kề.


+ Bụi, khí thải: Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi, lò dầu tải nhiệt đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1; Kv = 0,8) trước khi thải vào môi trường.

+ Nước thải: Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn của KCN dệt may Phố Nối trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN dệt may Phố Nối.


+ Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoat, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
+ Tiếng ồn, độ rung: Các kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát sinh nằm trong quy chuẩn và không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.


- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động.


- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.

- Cam kết công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định pháp luật.

- Trong quá trình hoạt động ổn định của dự án, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận, chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.


- Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
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Vị trí khu đất thực hiện dự án “Nhà máy dệt nhuộm và in hoa trên vải Huy Phát”
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Vải mộc 





Xử lý bề mặt (Giặt)








Kiểm tra





Sấy





Kiểm tra





- Bụi, khí thải, xỉ than, tro








Nước, xơ sợi, tiếng ồn, bụi





Lò dầu tải nhiệt





Dung dịch kiềm





- Hơi hóa chất


- Nước thải





- Bụi, khí thải, xỉ than, tro, tiềng ồn








Hóa chất nhuộm


chất phụ trợ





Lò hơi





- Hơi hóa chất


- Nước thải





- Mực thải


- Hơi hóa chất





- Nước thải sản xuất; hơi hóa chất, tiếng ồn








- Nhiệt dư, hơi mực in





- Hơi hóa chất


- Nước thải


- Tiếng ồn








Sản phẩm lỗi, hỏng








- Sản phẩm lỗi, hỏng





Nước mưa phát sinh từ


khu vực sân đường khu nhà xưởng thực hiện dự án





Rãnh nước mưa 200x200mm, đường ống bê tông cốt thép D300mm





Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN dệt may Phố Nối





01 hố ga đấu nối





Nước mưa trên mái nhà xưởng thực hiện dự án





Đường ống PVC D110mm





Nước thải từ bể tự hoại nhà vệ sinh số 1





Đường ống uPVC D90mm








Đường ống uPVC D42mm





Nước thải từ bể tự hoại nhà vệ sinh số 2





Nước thải từ bể tách dầu mỡ





Đường ống uPVC D110mm





Nước thải từ máy in





Hố bơm nước thải





Cống BTCT D200mm





Rãnh bê tông 300x400mm





Nước thải từ trục ép máy sấy





Đường ống bơm nước thải Inox D76mm





Đường ống uPVC D75mm





Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi





Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối





Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt





Đường ống uPVC D75mm





Bể lắng, điều tiết nước thải 148 m3





Rãnh bê tông 300x400mm





Nước thải từ máy nhuộm





Ngăn 1





Ngăn 2





Ngăn 3








Nước thải nhà bếp





Đường ống thoát nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN dệt may Phố Nối





Rọ chắc rác





Ngăn lắng cặn bẩn





Ngăn lắng cặn bẩn





Ngăn lắng cặn bẩn





Nước đầu ra





Ngăn số 2





Ngăn số 1





Nước đầu vào





Bụi, khí thải lò hơi





Quạt hút, đẩy





Thu gom, xử lý theo quy định





Cyclone 





Nước sạch, NaOH





Cặn





Bơm dung dịch hấp thụ





Bể hấp thụ





Dung dịch hấp thụ định kỳ thải bỏ





Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thảỉ





Môi trường (khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 0,8)





Bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt





Quạt hút, đẩy





Thu gom, xử lý theo quy định





Cyclone 





Nước sạch, NaOH





Cặn





Bơm dung dịch hấp thụ





Bể hấp thụ





Dung dịch hấp thụ định kỳ thải bỏ





Ống khói thoát khí thải có lắp đặt hệ thống bơm dập bụi, khí thảỉ





Môi trường (khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 0,8)





Nhiệt dư, hơi nước





Họng thu gom, thoát nhiệt dư, hơi nước trên máy sấy





Quạt hút 





Đường ống thoát nhiệt dư, hơi nước





Môi trường
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